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PON YEU CAU CONG NHAN SANG KIEN

Kinh giri: Hoi dong cham sang kién kinh nghiém nam hoc 2023 - 2024

Ngay Noi . | Trinh do
N Chirc N A .
Ho va tén | thang nam cong danh chuyén | Ténsang kién
sinh tac mon

“Phat huy tinh

. .2 tich cwce cua hoc
Truong Tiéu ’ ’

Bang Thi | 46/06/1990 | hoc Ba Trai | v | CUnhan |sinh trong hoc
Tuoi Dai hoc |tdp mon Dia li

A phén Dia li Viét

Nam”

- Linh vure ap dung sang kién: Mon Dia li

- Ngay sang kién dwoc ap dung lin diu: 5/10/2023

- Muc dich ciia gidi phap: Nham khic sdu kién thtc, ning cao hiéu qua bai
hoc. Tao sy hirng tha va yéu thich moén Pia 1i cua hoc sinh.

- Tinh méi cia giai phap: Dé tai “Phdt huy tinh tich cuc cia hoc sinh trong
hoc tap mon Pia li phdn Dia Ii Viéet Nam” da hé théng quy trinh thiét ké va st
dung da dang bién phap tich cuc vao bai hoc dé nang cao hiéu qua day hoc Dia
li & truong Tiéu hoc.

- M6 ta ban chit ciia sang kién:

* Cdch thiecc va cac budc thyc hién giai phap:

Buéc 1: Co s¢ 1i ludn cua dé tai

Buéc 2: Co so thuc tién (Piéu tra thyc trang trude khi thyc hién dé tai bang
phiéu khao sat va phan tich s6 liéu thu duoc):

+ Mirc @6 nhan thirc cua gido vién vé cac bién phap nang cao chat lugng day hoc
phan mon Pia li theo hudng phét trién ning luc & trudng Tiéu hoc.

+ Mtic d6 hing tha cua hoc sinh khéi 5 v6i cac bién phap nang cao chat luong
day hoc moén Dia i phﬁn dia 1i Viét Nam.

Buéc 3: Ap dung cac bién phap nang cao chat lugng day hoc mon Pia li phan
dia 1i Viét Nam cho hoc sinh 16p 5 theo hudng phat trién nang luc gém:

+ T6 chirc hoat dong trong bai hoc nhim kiém tra mtc d6 hiéu bai va khao sat
ning lyc st dung ban dd, luge dd va d6 yéu thich mon Pia 1i phan dia 1 Viét

Nam cua hoc sinh.
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+ Hudng dan st dung hiéu qua ban dd, luge do.

+ Khai thac triét dé ang dung cong nghé thdng tin trong day hoc Dia Ii phan
bia li Viét Nam.

+ T6 chtrc tro choi hoc tap.

+ Long ghép gido duc bao vé mai trudng.
Budc 4: Thyc hién day hoc thuc nghiém tai 16p chu nhiém.
+ Khao sat tinh hiéu qua ma sang kién dem lai. (Théng qua két qua day hoc thuc
nghiém va phan tich 6 lidu thu duoc).
Buéc 5: Két luan va khuyén nghi.

+ Pua ra mot so két luan va khuyén nghi
- Nhirng thong tin cin dwoc biao mat (néu c6): Khdng
- Cac diéu kién cén thiét dé ap dung sang kién:
+ Nhén thuc:
- Phai ndm vitng chuong trinh mon Pia 1i trong toan cap, nim duogc cach sip xép
noi dung chuong trinh mach kién thirc lién quan téi timg phan ctia mén hoc. Tur
d6 biét duoc kién thic can truyén dat trong moi tiét hoc duoc xdy dung dua trén
nén tang kién thirc ndo? Kién thtrc, ki ning ndo hd tro cho kién thirc, ki ning
moi.
- Lua chon phuong phap giang day hop 1i phat huy tinh tich cuc, chi dong, sang
tao cua hoc sinh trong hoc tap. C6 vdy cdc em mai hiéu, ghi nhé va van dung
kién thire dé thuc hién phép tinh thanh thao.
- Tang cuong ung dung cong nghé thong tin vao vi¢c giang day mon Dia ..
- Gi4o vién can xay dung ndi dung bai hoc bang cach xay dung cac tinh hudng
c6 van dé,... tir 46 hoc sinh tim cach giai quyét dé tim ra kién thirc. Ciing tir day
hinh thanh théi quen chu dong tiép can, phat hién kién thtrc cho hoc sinh
- Gido vién can phai luén dong vién, khuyén khich, tao diéu kién cho hoc sinh
dugc tiép can kién thtc tir nhiéu ngudn nhu: trong sach vo, trang thiét bi d6
dung day hoc, thuc té cude séng,... trong day hoc mon Dia li.
Vé phia hoc sinh can cha dong vé viée suu tam xu 1y thong tin, hop tac véi tim
thé sin sang. Phu huynh hoc sinh tao diéu kién ung ho cho cac con vé thoi gian
va cac phuong tién can thiét.
- Phdi két hop chit ché giira cac gia dinh, gia dinh, xa hoi dé dong vién, gido
duc, nang cao tinh tich cuc chu dong tron hoc tap cua hoc sinh néi1 chung va
trong day hoc mon Dia li phén dia li Viét Nam noi riéng cho cac em.
- Hoc sinh phai c¢6 sy tim hiéu va chuan bi bai truéc ¢ nha mot cach ki cang, dé
cac em tiép thu bai tot khong bi thu dong.



+ Phuong tién: May tinh, May chiéu.
- Panh gia loi ich thu dwoc hoiic dw kién cé thé thu dwoc do ap
dung sang kién theo y kién ciia tac gia (So sdnh lpi ich kinh ¢, xa héi thu
dwoc khi ap dung gidai phap so vdi truwong hop khong dp dung gidi phdp do,
hodc so vdi nhitng gidi phdp twong tw da biét ¢ co s6)
Dua trén két qua khao sat thyuc té giira hai 16p 5A3 (khong ap dung giai phap)
va 5A4 (da ap dung giai phap):
1. Hiéu qua vé khoa hoc:
- Sang kién nay chi ra duoc nhitng giai phap mdi, ap dung vao thyc tién gidng
day.
- Sang kién d3 dap tng duoc vé nhitng yéu cau tmg dung CNTT, khoa hoc cong
nghé trong qué trinh giang day va mang lai hiéu qua nhat dinh.
- Nang cao chat lugng day hoc véi ban dd, luoc dd, khic phuc duoc nhiing han
ché d4 néu trong dé tai.
2. Hiéu qud kinh té:
Hi¢u qua kinh té cla sang kién rt kho dé dinh lugng, tuy nhién cé thé chi ra
mét sd 1gi ich vé kinh té nhu:
- Giam thiéu viéc mua dd dung day hoc nhu lugc dd, ban do, tranh anh minh hoa
cho tirng bai.
- Giao bai qua nhitng phan mém 1am bai tap ciing ¢b, giam chi phi cho viéc mua
cac goi bai tap mat phi.
- Nang cao duoc hiéu suét 1am viéc cua gido vién, gitip hoc sinh hing tha voi
mon hoc va nghién ctru khoa hoc, tranh l1ang phi thoi gian.

3. Hiéu qua xa hoi:
- Gio hoc da s6i ndi hon, cac em hao hirng lam viéc, tich cuc tham gia vao cac
hoat dong hoc tap, chui dong tim toi kién thuc.
- Hoc sinh thich tham gia cac tro choi trén ban dd, luge d6, dic biét thich trinh
bay nhiing van dé lién quan dén moi trudng. Nho d6 da hinh thanh cho cic em
mdt sb thoi quen gitt vé sinh moi trudng vé sinh 16p hoc.
Toi xin cam doan moi thong tin néu trong don la trung thyc, dung su thdt va
hoan toan chiu trach nhiém trudc phadp ludt

Ba Vi, ngay 08 thang 05 nam 2024
Nguwoi lam don

Dang Thi Twoi
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PHIEU NHAN XET PANH GIA
- Ho tén tac gia: PANG THI TUOI
-Tén dé¢ tai: Phat huy tinh tich cwc ciia hoc sinh trong hoc tip mon Dia li phan Dia
li Viét Nam
- Mon/Linh vyc: Dia li

. Diém toi
STT Tiéu chuan
da
1 [Sang kién c6 tinh méi
1.1 [Hoan toan méi, duoc ap dung dau tién
1.2 |C6 cai tién so véi giai phap trude day voi mae do kha
T e eae 1 A e an . 25/30
1.3 |C6 cai tien so vdi giai phap trude day véi mice do trung binh
1.4 [Khong co6 tinh madi hodc sao chép tur cac gidi phap da co trudc day

Nhan xét: SKKN c6 tinh méi dugce tac gia phat hién va xay dung dugc ndi dung, phuong
phap m&i va ap dung trong don vi, c6 tinh dot pha, phi hop va nang cao duoc hiéu qua, chat

lugng trong qua trinh thuc hién cong tac ctia minh.

2 |Sang kién c6 tinh 4p dung

2.1 |C6 kha nang &p dung trong pham vi toan nganh hoac rong hon

29 Co kha nang ap dung trong don vi va cod thé nhan ra mot sé don vi ¢c6
" lcung didu kién 28/30

2.3 |Co kha nang ap dung trong don vi

2.4 Khong co6 kha nang ap dung trong don vi

Nhan xét: SKKN ¢6 hiéu qua, mang tinh kha thi, dé ap dung, co tinh (g dung cao, cd kha

nang tng dung dai tra trong cac trudng hoc dat két qua cao.

3 |Sang kién c6 tinh hiéu qua

3.1 |Co hi€u qua, dem lai loi ich kinh té - x3 hoi, co tinh lan toa
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3.2 |C6 hi€u qua, dem lai loi ich kinh té - x3 hoi

3.3 |C6 higu qua, loi ich phit hop véi mirc d6 phu hop tai don vi 27130

3.4 [Khong c6 hiéu qua cu thé

Nhan xét: SKKN c6 st dung cac phuong phap dé phan tich, so sanh, tong hop, khai quat
duogc muc tiéu, van dé néu ra; phu hop v6i quy luat, voi xu thé chung, mang lai hiéu qua cao

va co tinh lan tda.

4  Piém trinh bay

4.1 |Trinh bay khoa hoc, hop 1y
10/10

4.2 (Trinh bay chua khoa hoc, chua hop 1y

Nhan xét: SKKN duoc trinh bay van ban dung quy dinh, in mau, thiét ké dep, dong thanh
quyén, trinh bay khoa hoc va cé két cau hop 1y.

Tong cong: 90 diém Panh gia: | /| Pat (>70 diém). Khong dat

CHU TICH HQI PONG SANG KIEN CO SO
HIEU TRUONG
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A - PAT VAN PE

1. Li do chon dé tai

O Tiéu hoc, ngay tir ngay dau di hoc, bén canh viéc hoc chit, lam toan hoc
sinh d& duoc tim hiéu va md rong nhirng diéu don gian xudt phat tir von song,
von hiéu biét dugc hinh thanh tir trong cudc sdng v6i gia dinh, lang qué, phd
phudng noi cac em dang sinh sdng qua mon Ty nhién xa hoi.

Mon Lich stir va Pia 1i 6 cép Tiéu hoc 12 mon hoc bit budc, duogc to
chtrc day va hoc ¢ 16p 4 va 16p 5. Mon hoc duoc xdy dung trén co sé ké thira va
phat trién tr mon Ty nhién va X& hdi cac lop 1, 2,3 valacoso dé hoc mon Lich
str va Pia li & cip trung hoc co sd, ddng thoi gbp phan dit nén méng ban dau
cho viéc gido duc vé khoa hoc x3 hoi ¢ cac cép hoc trén Mon Dia li ¢6 vai tro
quan trong trong viéc cung cip nhiing tri thirc khoa hoc ban dau vé tu nhién xa
hoi. O mot chirng muc nao d6, mén Pia 1i ¢6 nhi€ém vu hinh thanh cho hoc sinh
mot sb biéu tuong, khai ni¢m, mbi quan h¢ dia 1i don gian thong qua nhiing su
vat hién tuong dia li cu thé cua dat nudc va thé gioi. D(‘Sng thoi phai c6 nhiém vu
hinh thanh va rén luyén cho hoc sinh mot sb ki nang nhu ki ndng quan sat sy vat
hién tuong dia li; ki nang st dung ban do; ki nang nhan xét, so sanh, phan tich,
bang sb liéu, biéu dd; ki nang phan tich céc mbi quan hé dia li don gidn. Mat
khac phai gop phan bdi dudng va phat trién & hoc sinh thai do va thoi quen: ham
hiéu biét, yéu thién nhién, dat nuée, con nguodi, cé y thirc va hanh dong bao v¢
moi trudng.

Nhén thtc rd vai tro, tam quan trong cling nhu viéc doi méi day hoc cac
mon hoc no61 chung va mon Pia 1i ndi riéng bdi vay to1 da di sdu vao nghién ctru
cac bién phap day hoc Dia li nham “Phdt huy tinh tich cwe ciia hoc sinh trong
hoc tdp mén Pia li phin Pia li Vigt Nam” v&i mong mudn boi dudng cho cac
em nang luc tu hoc, long say mé hoc tap va y chi vuon 1én trd thanh nhiing con
nguoi toan dién.

2. Muc dich nghién ciru

Trén co s& nghién ctiru ndi dung, phuong phap day hoc, thuc trang day va
hoc mén Pia li néi chung va phan dia li Viét Nam noi riéng, dé xuat phuong
huong day hoc phat huy tinh tich cuc, chi dong cia hoc sinh trong hoc tap mon
bia li phﬁn Dia li Viét Nam nhim nang cao chat luong hi¢u qua day hoc Pia li

trong chuong trinh tiéu hoc.



3. Nhiém vu nghién ctru

- Pua ra mot sd bién phap hitu hi¢u, kha thi vé viéc phat huy tinh tich cuc
cua hoc sinh trong hoc tap mon Dia li phén dia 1i Viét Nam.
4. Pbi twong, pham vi, thoi gian nghién ciru

- Pbi tuong nghién ctru: Phat huy tinh tich cyc ctia hoc sinh trong hoc tap
mon Dia i phan Pia li Viét Nam.

- Pham vi nghién ctru: Hoc sinh khdi 5.

- Thot gian nghién ctiru: Thang 9/2023.
5. Phuwong phap nghién ciru

- Phuong phap nghién ctru 1i luan.

- Phuong phap diéu tra, khao sat thuc té, thu thap thong tin.

- Phuong phép théng keé, xir 1i s6 liéu.

- Trao d6i kinh nghiém cung dong nghiép.

- Phuong phép khao sat, diéu tra.

- Phuong phap quan sat.
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B - GIAI QUYET VAN DE

| - Co s6 li luin va co sé thue tién

1. Co s6 li luan

1.1. Khdi niém vé day hoc theo hwéng phdt huy tinh tich cwc hoc tdp ciia
hoc sinh

Trong 1y luan day hoc c6 nhitng quan niém khéac nhau vé vai tro cua giao
Vién va vai tro cta hoc sinh nhung tuu chung lai ¢6 2 hudng: hodc tp trung vao
vai tro hoat dong ciia gido vién (liy gido vién lam trung tdm), hodc tap trung vao
vai tro hoat dong cua hoc sinh (liy hoc sinh 1am trung tam).

PGS.TS Nguyén Ptic Vii cho rang: Day hoc ldy hoc sinh lam trung tim
hay day hoc theo hudng tap trung vao hoc sinh vé ban chat 13 dé nang cao hoat
dong tinh tich cuc, tu gidc, sang tao ctia hoc sinh trong qua trinh nhan thic dudi
su tO chirc, diéu khién chi dao cua gido vién, day hoc béng hoat dong va trong
hoat dong hoc sinh lam viéc tich cuc, chi dong.

Day hoc theo hudng phat huy tinh tich cuc hoc tdp cia hoc sinh 1a qua
trinh t6 chirc hoat dong hoc tap cua gido vién ma ¢ d6 hoc sinh trd thanh chu thé
hoat dong, tich cuc, tu giac, chu dong va sang tao trong hoat dong dé tao nén
kién thtrc, tao niém hing thu lac quan khi hoc tap.

1.2. Muc dich cua viéc day hoc phdt huy tinh tich cwc chii dong cua hoc sinh.

Chuong trinh tiéu hoc hién nay coi trong va khuyén khich day hoc trén co
s& hoat dong hoc tap, tich cuc, chi dong, sang tao ctia hoc sinh nham giap hoc
sinh tu phat hién, tu giai quyét cic van dé cua bai hoc d6. Pé hoc sinh tu chiém
linh céc kién thirc c6 & tit ca cac mon hoc doi hoi ngudi gido vién phai d6i mai
phuong phap day hoc. Mot trong nhirng ddu hiéu ctia d6i méi phuong phap day
hoc & tiéu hoc 1a hoc sinh phai tich cuc hoat dong va hoat dong do phai hudng
to1 su phat trién nang lyc cia mdi c4 nhan hoc sinh. Mudn vay ndi dung kién
thirc trong cac bai phai dugc xay dung theo cac tinh hudng c6 van dé doi hoi
ngudi hoc sinh phai tu tim to1, kham pha, chiém linh va van dung.

Day hoc theo hudng phat huy tinh tich cuc chu dong cta hoc sinh la qua
trinh gido vién t churc, hudng dan hoc sinh thyc hién cac hoat dong dé:

- Moi hoc sinh déu chu dong tich cuc phat huy hét kha nang cua cac em
vao tim toi, kham pha ra nhitng ndi dung kién thirc méi cua bai hoc.

- Nham khuyén khich hoc sinh néu ciu hoi, thic mic, dit vin dé dé tu tra
101 hodc cung ban cua minh giai quyét.

- Gitip hoc sinh tap trung su ¢b ging dé huy dong ning lyuc, so trudng cia
cac em, tao ra cho cac em su phén khoi, co v thie phén d4u vuon 1én va tim
duoc su vui thich, say mé trong hoc tap.
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V&1 cach day nhu trén doi hoi nguot gido vién phai chu dong, sang tao
trong phuong phép, trong hinh thirc t6 chtic day hoc.
1.3. Y nghia ciia vi¢c day hoc theo hwéng phdt huy tinh tich cuc hoc tdp ciia
hoc sinh

- Déi véi gido vién

+ T6 chire huéng dan HS thuc hién cac hoat dong hoc tip véi cac hinh
thirc da dang, phong phu, c6 stic hip dan, 16i cudn hoc sinh tham gia.

+ Quan sat dugc hanh vi, thai d6 hoc tap cua hoc sinh.

- D6i véi hoc sinh

+ Hoc sinh tich cuc suy nghi, chi dong tham gia cac hoat dong hoc tap dé
tu khdm phé va linh hoi kién thirc.

+ Tich cuc st dung thiét bi, do dung hoc tap, xay dung va thuc hién céc
ké hoach hoc tap phu hop véi kha ning, diéu kién.

+ Rén luyén kha ning dién thuyét, dua ra y kién ca nhan.
1.4. Mt s6 phwong phdp day hoc mén Dia li chii yéu

- Phan loai theo ngudn kién thic va dic diém tri gidc thong tin c6: phuong
phap dung 101, tryc quan, thuc hanh.

Nhom céac . 2
. Tén cac PPDH cu thé
PPDH Dia li
. . Thuyét trinh (giang giai, dién giang, giang thuat), ddm thoai
Dung 161 L o o
(van dap, goi mo), doc, mo ta,...
St dung ban d0, quan sat dia 1y, sit dung phim anh, may
Tryc quan iy \ ~ X , s g en
chi€u... hinh v&, so do, tranh anh ctia gido vién.
. Thuc hanh quan sat & dia phuong, thuc hanh véi qua dia cau,
Thyc hanh Doy e \ ) o ,
ban do, bang so liéu, so do... hoat dong hoc tap cua hoc sinh.

1.5. Péi mdi vé néi dung va phwong phdp day hoc

MBJi qui trinh day hoc duoc xac dinh boi 3 yéu té co ban 1a: muc dich day
hoc, ndi dung day hoc va phuong phép day hoc. Ba yéu té nay c6 mdi quan hé
gan bo mat thiét vdi nhau.

Trong thoi gian qua, nganh gido duc nodi chung va bac Tiéu hoc néi riéng
c¢6 nhiéu giai phéap trong viéc thuc hién nhitng thay ddi trong qua trinh day hoc
va budc dau co nhitng két qua dang khich 1&. Nhitng d6i méi ndy da dang va sé
tiép tuc duogc thay doi vé ca hinh thirc va ndi dung véi muc tiéu ngay cang toan
dién hon.
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1.6. Déi méi trong day hoc mon Dja li ¢ Tiéu hoc

Vi dic thu cia mdn hoc Dia li, dé hoat dong hoc tap cua hoc sinh ngay
cang tich cuc hon can c6 phuong phap day hoc phut hop véi ndi dung, kién thir,
v6i dic diém lra tudi tm sinh 1i cta cic em cling nhu diéu kién day hoc cu thé
¢ dia phuong.

Mot trong nhirng ddi moi tich cuc nhat cua day moén Dia 1i trong mot vai
nam gan day 1 dat trong tAm d6i moi vao cac phuong phap day hoc nghia 1a
phai thay d6i hinh thirc day hoc tir “thdy giang - trd ghi” sang hinh thirc “thay to
chtic cac hoat dong - trd hoat dong” dé tang cuong tinh cha dong nhan thuc cia
ngudi hoc. Thay doi hinh thirc ndy ngudi gido vién phai biét két hop phuong
phap day hoc truyén thong véi viéc st dung linh hoat cac hinh thirc t6 chirc hoc
tap theo ca nhan, nhom, 16p, hoc tap trong 16p va ngoai 16p thong qua céac thiét
bi day hoc nhu ban dd, lwoc dd, biéu dd hodc tranh anh,... dé hoc sinh ty khAm
pha, chiém linh kién thirc.

MJbi phuong phap, mdi hinh thitc day hoc déu c6 nhitng vu diém riéng
nén giao vién phai biét Iyra chon hinh thirc t6 chie day hoc cho phu hop va ¢
2. Co s& thue tién
2.1. Chwong trinh sdach gidao khoa mon Dia li 5
a) CAu tric: Sach gdm co hai phan:

- Phan 1: Dia 1i Viét Nam gdm c6 16 bai (2 bai 6n tap).

- Phin 2: Dia li thé gidi gdm 13 bai (2 bai 6n tap).

b) Noi dung: Phan dia li Viét Nam dwoc chia theo ba ndi dung chinh

- Tim hiéu vé ty nhién:

+ So luge vé vi tri dia i, dién tich, hinh dang cua nudc ta.

+ Mot s6 dic diém ndi bat vé dia hinh, khoang san, khi hau, song bién,
cac loai dat, dong thuc vat (su phan bd va gia tri kinh té cla ching).

- Dan cu:

+ So luge vé dan sd, sy gia ting dan sd va hiu qua cta nd.

+ Mot sb dic diém ndi bat vé cac dan toc Viét Nam, su phan bd dan cu.

- Kinh té:

+ Mot s6 dic diém ndi bat vé tinh hinh va sy phan b ndéng nghiép,
ngu nghiép.

+ Mot s6 dac diém noi bat vé giao thong, thuong mai va du lich.
¢) Pia li thé gioi

- Ban do thé gidi.

- Vi tri va mot s6 dic diém dic trung ctia timg chdu luc, timg dai dwong trén
thé gioi.

- Vi trf va mot s6 dic diém ndi bat cua khu vuc bong Nam A.
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- Vi tri, tha d6 va dic diém ndi bat ciia mot sb quéc gia tiéu biéu & céc
chau luc: Trung Quéc, Lao, Cam-pu-chia, lién bang Nga, Phap, Hoa Ky, Ai Cap,
O-xtray-lia.
2.2. Nhitng thudn lgi va kho khan khi day mon Dia li 5
2.2.1.Thuan lgi
a) Vé sach gido khoa

- Puoc trang bi day du cho hoc sinh.

- Mau séc, hinh anh, luge dd, ban do, bang s6 liéu, kénh chit,... dep, rd
rang, chinh xac.

- Céc cau hoi hodc cac yéu cau hoat dong dugc in nghiéng & gitra bai goi
¥ cho gido vién t6 chirc cac hoat dong cho hoc sinh khai thac thong tin dé dang.

- CAu hoi cudi bai gilp giao vién kiém tra viéc thuc hién muc tiéu bai va
cting cd kién thirc.

- Phan bai hoc duoc in myuc mau xanh gitp hoc sinh dé nhan biét.

- Sach gido vién c6 phan bo sung thong tin, giup gido vién md rong
kién thirc.
b) Vé chwong trinh

- Céu trac ndi dung theo timg chu dé, timg bai cu thé. O 16p 4 ¢6 3 cha dé
v6i 34 bai hoc tng voi 34 tiét hoc. O 16p 5 ¢6 2 kiéu bai 13 hinh thanh kién thirc
mdi (25 bai) va bai on tap (4 bai).

- Muc tiéu, ndi dung chuong trinh nhe nhang pht hop véi ltra tudi hoc sinh.
2.2.2. Kho khain
a) Vé phia gido vién

- C6 mét s6 bd phan gido vién chua yéu thich mon Dia 1i nén chua cap
nhét, tim hiéu nhitng thong tin, hiéu biét vé tu nhién, con nguodi, cude séng xung
quanh dé hd tro cho mon hoc.

- Gido vién chua nim dugc mot sd ki nang trong day mén Dia li.

- Chua c6 diéu kién t6 chirc cac budi sinh hoat ngoai khoa cho hoc sinh dé
két hop vi hoc tap.

- Chua c6 s6 tay vé cac thuat ngit dia 1i.
b) Vé phia phu huynh, hoc sinh

- Chua chu trong trong mén hoc ndy, cht yéu con hoc thudc nhiéu hon
hoc hiéu dé mé rong von sdng.

- Chua hung thu hodc khong co diéu kién tim hiéu vé thién nhién, dat
nudc, con nguoi.
c) Vé do dimg day hoc

- Mot s6 ban do6 riéng vé vung, mién, nudc, chau, qua dia cau thiéu, hu
hong nhiéu gay kho khin cho gido vién khi mudn day tot.
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- Chua ¢6 s6 tay vé cac thuat ngit dia 1i.

-Pd dung day hoc can dugc st dung hi¢u qua nhét thi méi phat huy dugc
tinh tich cuc cua hoc sinh & mdi bai hoc cu thé.

Il - Thuc trang
1. Vé phia gido vién

Trén thuc té gido vién tiéu hoc con gap nhiéu kho khan khi day mon Ty
nhién x3 hoi ndi chung hay mén Dia li noi riéng. Chung ta phai thang thin
thira nhan mot thuc té ma c6 nhiéu gido vién khong dam diing cam thira nhan.
Do 1a vdn kién thirc vé mén Lich st, Dia 1i con han hep, su hiéu biét chua
phong phii nén viéc hudng din hoc sinh tiép nhan kién thic ciia mén hoc hiéu
qua chua cao.

Mt khac gido vién tiéu hoc phai dam nhiém viéc truyén thu kién thuc cua
hau hét cac mon hoc c6 trong chuong trinh nén d6 chuyén sau vé kién thuc va
k¥ ndng cua tirng mon chua cao.

Mic du duogc tiép can kha nhiéu phuong phap day hoc méi song con mot
sO gido vién ngai nghién ctru dé cai tién phuong phap, hinh thic té chic, ngai
tim kiém tu liéu, con 1& thude vao sach giao vién, sach thiét ké nén gi0o hoc con
don diéu, chua 16i cudn duge hoc sinh.

Mot 1i do khéc c6 tac dong khong nho téi viée tich luy kién thirc ctia giéo
vién 13 ngudn tu liéu bo tro kién thirc vé mén hoc qué it 61, khong phong phu, da
dang nhu cac mén hoc khac.

Bén canh d6 con ¢ nhiéu gido vién tip chung nhiéu thoi gian dé hoc sinh
giai quyét ndi dung cac kién thirc ctia mon hoc Toan va Tiéng Viét ma chua chi
trong dén mon Pia 1i.

Tat ca cac 1y do trén chinh 1a nhirng diém han ché cta gido vién trong qua
trinh giang day phan mén Dia 1i ma toi thdy can sdm phai khic phuc.

2. Vé phia hoc sinh

Nhiéu hoc sinh khéng hao himg v6i mon Dia li. Khi trd chuyén, phan 1on
cac em déu cho réng day 12 mon hoc kho nhd kién thire, hay bi nham 1an gitrta
cing mot yéu té & cac viung mién khic nhau. Sudt ngay phai 1am viéc voi cac
lugc d6 chang chit nhitng ki hiéu. Mot sd em rat ling ting khi phai chi ban dd,
luogc d6 hay ngai hoc thudc long nhiéu. Bén canh do, v4i diém han ché cua giao
vién nhu d3 trinh bay ¢ trén it nhidu 1am nay sinh tdm 1y ngai va so hoc mon Pia
li ctia hoc sinh.

T thye té giang day, diu nam toi khao sat thiy hau hét cdc em ngai hay
lo ling khi dén gid hoc hoic ling ting khong biét chi ban dd, luoc dd, khong
xac dinh dugc phuong hudng vi tri cia mot sé ving, mién. Cuy thé: Két qua khao
sat ddu naim mon Dia 1i cua hai 16p 5A3 va 5A4 nhu sau:



Khio sat diu nim
Lop TSHS HHT HT CHT
SL TL% SL TL% SL TL%
5A3 38 12 31,6% 26 68,4% 0 0
5A4 41 10 24,4% 31 75,6% 0 0

La mot gido vién duoc truc tiép giang day khdi 5 trong nhitng nim qua,
t6i luén cd gang suy nghi, hoc hoi, tim toi cac phuong phap day hoc véi mong
mudn s& giup cac em yéu thich mén hoc hon, khao khat duoc kham phé nhiing
diéu thi vi xay ra xung quanh ta trong cudc song hang ngay. C6 18 trin tré cua
t6i cling 14 sy trin trd cta nhiéu gido vién, ciia cac nha quan 1y c6 tim huyét véi
nghé. Trong qua trinh tich luy toi 43 manh dan d6i méi phuong phép giang day
mon Dia i dé nham: “Phdt huy tinh tich cwc ciia hoc sinh trong hoc tip mén
Dia li phén Pia Ii Viét Nam”.

I11 — Mot s6 bién phap nhim phat huy tinh tich cwe ciia hoc sinh 16p 5
trong hoc tip mén Pia li phan Dia li Viét Nam

Pé nang cao chit luong day hoc cling nhu phat huy tinh tich cuc cta hoc
sinh trong hoc tap mon Dia i, to61 xin manh dan dua ra mot sb bién phap sau:

1. Bién phap 1: Hwéng din sir dung hiéu qué ban do, lwoc do
1.1. Vai tro ciia lwoc do, ban do, biéu dé 6 cdc bai trong sdch Dia li Iop 5

Ban d6 dia 1i 1 hinh v& thu nho bé mat trai dat hoic mot bo phin cua bé
mit trai dat trén madt phang dwa vao phuong phap toan hoc, phuong phap biéu
hién bang ki hiéu dé thé hién cac thong tin vé dia li. Ban d6 vira 1a phuong tién
truc quan vua la ngu(‘A)n tri thirc quan trong cua viéc day va hoc dia li, chiém mot
s6 lwong nhiéu nhat trong hé thong kénh hinh & mén Pia 1i 16p 5.

Luoc dd 1a nhirng ban do, nhung thiéu yéu td toan hoc (ti 1¢ ban dd, hé
thdng kinh tuyén, vi tuyén...) nén khong sir dung dé do tinh khoang cach ma chi
dung dé nhan biét vi tri tuong d6i cia mot sé dbi twong dia i véi mot vai dic
diém ctia chung.

Cu thé trong sach gido khoa phan dia 1i Viét Nam 16p 5 c6 15/16 lugc d9d,
2 biéu do, 4 bang sb liéu va mot sb tranh anh. Néu nhu khong ké bai on tap thi
trung binh mot bai hoc phai str dung it nhat mot luge do.

Theo dinh hudng ddi méi vé phuong phap day hoc thi ban dd, lwgc dd chinh
14 ngudn cung cap kién thire gitip hoc sinh tim toi, phat hién kién thirc qua d6 nham
ren luyén k¥ nang bo mon chir khong chi minh hoa cho 101 giang cia giao vién.
Nhu vay ban do, lugc d6 1a phuong tién truc quan ma gido vién can phai biét to
chtrc cho hoc sinh hoat dong tich cuc thong qua do dé thu nhan kién thuc.
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1.2. Mt s6 diém lwu ¥ khi siv dung lwoc do, ban do

(CO minh hoa kem theo tai phu luc- danh 1)

Gi4o vién khi sir dung ban dd, lugc dd can chinh xéc, hiéu qua dé khai
thac kién thirc méi. C6 18, gido vién ciing d3 nim duoc trinh ty st dung ban do
nhung toi ciing xin nhac lai cac budc:

Buwéc 1: Nam duge muc dich 1am viéc véi ban do.

Tt 1a doc tén ban dd, dé biét noi dung st dung cung cép kién thurc gi cho
bai hoc. Budc nay khong kho, gido vién can luu y khi ty v& thém ban do thi phai
c6 tén ban dd (c6 thé viét trén hoic viét & dudi)

Budc 2: Xem bang chi giai dé c6 biéu tugng dia 1i can tim trén ban do.

Doc bang chu giai, ki hi€u nao cho biét thong tin gi .

Vi du: duong duat khic chi ranh gidi gitra cac tinh, ng6i sao mau xanh
chi nha may thiy dién, ngdi sao mau do chi nha may nhiét dién, cham tron chi
thanh pho. ..

Buwdéc 3: Tim vi tri dia 1i cua d6i tuong trén ban do.

Pay chinh 14 budc ki ning chi ban db. O budc nay gido vién ciing nhu hoc
sinh thuong chi khong chinh xac do khong thuong xuyén chi ban d6 nén dé lung
tang. Chi ban d6 co cac cach chi sau:

- Chi diém (thanh phd, khoang san, ...)

- Chi duong (séng, day nai, ...)

- Chi vang (chi vi tri gidi han cua tinh, thanh phd, qudc gia, chau luc ...)

* Mot so thao tac khi chi cac biéu twong dia li

- Chi vé mét chau lyc, mot nude, mot thanh phé, mét tinh. Néu 1a ban d6
hanh chinh thi s€ ¢6 ranh gidi gitra cac chau luc, cadc nudc, cac thanh phé, tinh.
Gi4o vién chi theo dudng ranh gidi, bat diu ¢ diém nao thi két thic ¢ diém do
cua mot chau luc, mot nudc, mot thanh phé, tinh mudn chi. Luu y khi chi néu 1a
ban dd tu nhién thi thuong mdt thanh phé duoc ki hiéu bﬁng d4u chdm tron, giao
vién chi ngay vao chim tron 13 thanh phé.

- Chi vé dai duong, bién, s6ng: Pai duong khi chi kéo rong trong gi6i han
ctia n6 khong 1an vao dat lién. Bién, song, day ndi chi theo hudng tir thuong luu
d6 xudng ha luu, tir noi cao (d6 cao ctia dia hinh) xudng noi thap.

Bugc 4: Quan sat dbi tuong trén ban dd, nhan xét va néu dic diém don gian cua
d6i tuong (khai thac mot phan kién thire méi).

Vi du: - Khi chi vi tri cia nudc Viét Nam, nhan xét vi tri nude ta kéo dai
tir Bic xuéng Nam, nam phia cyc Nam.

- Pia hinh nudc ta, dya vao mau sic trén luge dd hoc sinh nhan xét duogc
dia hinh nuéc ta doi ndi nhiéu hon dong bang.

Bugc 5: Xac 1ap mbi quan hé dia li don gian giita cac yéu té ty nhién



10

Vi du: Khi hoc sinh chi duoc vi tri nuéc ta, phia déng giap bién Pong,
duong bo bién kéo dai nhu thé thi s& thuan loi dé phat trién nganh nao? (danh
bat thity hai san, ...). P6 chinh 1a mdi quan hé giita vi tri dia li va hoat dong
san XuAt.

* Mot s6 leu y:

- Pbi voi gigo vién:

+ Tu thé khi thao tic 13 mit quay xudng phia hoc sinh, c6 thé ding bén
trai hay bén phai tuy thudc gido vién thuén tay nao.

+ Sir dung dung cu chi ban d6, khong dung tay thao tac.

+ Gi6i thiéu biéu tuong mudn chi roi thao tac, hodc thao tac trudce roi gidi
thiéu biéu tuong, tranh vura thao tac vira gidi thiu rat dé sai.

+ Ban dd, lugc do khi treo trén bang can du 16n dé tat ca hoc sinh c6 thé
quan séat duoc (trudng hop nhé phat vé nhom cho cic em tu quan sat).

+ Gido vién thuong xuyén thao tac trén ban dd dé gitp hoc sinh nhuan
nhuyén khi 1én hoc cép trung hoc co so.

- Pbi véi hoc sinh: mudn hoc sinh tiép thu duoc kién thirc thong qua cac
luge d6, biéu dd, ban d6 thi ngudi gido vién phai hinh thanh cho dugc mot sé ki
nang sau:

+ Hoc sinh phai c6 k¥ ning dinh hinh dyoc phuong hudng trén luge do,
ban do.

+ Phai nim duoc ky hiéu trén lugc do, ban dd do.

+ Phai biét doc va hiéu cac ky hiéu trén lugc dd, ban db.

(C6 hinh minh hoa kéem theo phu luc- danh 2)

1.3. Huwéng din hoc sinh khai thic kién thirc tiv bin dé, biéu do

O mdi bai hoc cu thé biéu dd, luoc dd c6 tac dung khoi goi kién thire theo
cac muc do khac nhau. Bdi vay gido vién phai huéng dan hoc sinh 1am viéc theo
cac muc do tir dé dén kho.

1.3.1. Huwéng dén hoc sinh chi déi twong dia li trén ban do, lwoc do

Chi vi tri dia li va gidi han ctia nuéc Viét Nam, chi trén ban dd, luge d6
ranh gidi khi hau gitra hai mién Nam, Bic, chi dugc mot sd con song chinh, chi
vung bién, vung phan bd cac loai dat, cac loai rung, su phan bd mot sb nganh
cong nghi¢p ¢ nudc ta.

Gi4o vién hudng dan hoc sinh quan sat k¥ luoc do sau d6 tim ddi tuong &
trén luge dd. O mirc d6 ndy gido vién can cho hoc sinh doc k¥ phan cha giai dé
nim bat duoc biéu tuong, ki hi¢u trén tung lugc d6 sau d6 quan sat ky dé chi ra
dung ddi tuong ma gido vién yéu cau. O bai dau tién gido vién can hudng dan hoc
sinh cach chi. Chang han dé chi mot con song can chi tir noi dau ngudn dén cudi
ngudn méi ding lai hay chi mot hon dao hodc quan dao can phai khoanh ving.
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Vi dy: Khi day bai 1: Viét Nam - dit nude ching ta, gido vién yéu cau hoc
sinh quan sat luoc dd trong sach gido khoa va trén bang hodc may chiéu thao luan
theo nhom doi dé tim, doc tén va chi mot sé dao va quén dao & nudc ta.

Gi4o vién treo sin lugc dd Viét Nam trong khu vuc Pong Nam A trén
bang hodc trén may chiéu, sau d6 can huéng dan hoc sinh:

- Tu thé khi thao téc trén lugce do 1a hoi quay mit xudng phia cac ban ngdi
dudi. Co thé dung bén trai hay bén phai tiry thudc tay thudn cta hoc sinh.

- Str dung que chi khi thao tac véi luge do.

- HS c6 thé gidi thiéu: “Viét Nam cd mot s6 dao va quﬁn dao nhu: dao
Cat Ba, dao Bach Long Vi, quan ddo Hoang Sa, quan dao Truong Sa, ...” sau
d6 thao tac trén luge d6 chi cac dao, quﬁn ddo. Hodc c6 thé lam nguoc lai tic 1a
thao tac trudc gidi thiéu sau déu duoc. (Co minh hoa kem theo phu luc -anh 2)
1.3.2. Hudéng din hoc sinh dwa vio lwgc dé, ban dé dé nhdn biét dwoc sw
phén bé, néu dwoc vi tri gidi han ciia mét so doi twong dia li

O mirc d6 nay doi hoi hoc sinh phai quan sat ¢ rong hon, kién thuc dia 1i
phai nhiéu hon. Muén hoc sinh nhan biét dung gido vién can cho hoc sinh néu
lai cach xac dinh phuong huéng trén ban dd, lugc do.

Vi du: Khi day bai 1: Viét Nam - dat mede ching ta. Vi day 1a bai dau tién
nén to61 cho hoc sinh nh¢ lai cac phuong hudng trén luge d6 nhu: bic trén, nam
dudi, ty bén tay trai, dong bén phai. Khi hoc sinh dinh hudng dugc rdi méi yéu
cau hoc sinh chi vi tri, gid1 han cua nudc ta. bPé gitp hoc sinh linh hoat hon t6i
c6 thé thay doi cau hoi: Phia bac nudc ta giap véi phia nio ctua Trung Qudc.
Phia nao ctia Trung Qudc giap phia bic ctia nudc ta. Khi chi vi tri giéi han cin
chi theo dudng ranh gi6i gitta cac qudc gia.

1.3.3. Huwong dén hoc sinh xdc dinh trén bin dé, lwoc dé cdc doi twong dia li

Gi4o vién yéu cau hoc sinh doc phan chi giai dé ¢ biéu tugng dia 1i can
tim trén ban do.

Vi du: Xéac dinh trén cac ban db cac tuyén duong giao thong, cic san bay
qudc té, cac cang bién 16n hay cac trung tAm thuong mai, trung tim du lich 16n &
nudc ta, ... O phﬁn ndy to6i huéng dan hoc sinh xac dinh vi tri nhu sau: Ha Noi
huéng mét 1én phia bac (phia trén), thanh phé H6 Chi Minh huéng mat xudng
phia nam (phia dudi). Hoc sinh can c6 biéu tugng vé vi tri cac ving nhu bic,
trung, nam, tay bac, dong bic, ddng bang Bic Bo, dong bang Nam Bo....

1.3.4. Huéng din hoc sinh dwa vao ban do, lwoc do néu dwoc dic diém chinh
ciia doi twong

Mirc d6 cao nhit & phan nay doi hoi hoc sinh phai biét khai quat cac kién
thirc vé vi tri, dic diém cua ting ddi tuong.
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Vi du: Bai 2: Dia hinh va khodng san. Gido vién yéu cu hoc sinh nhin
vao lugc d6 dia hinh Viét Nam trong sach gido khoa va ca trén bang (gido vién
treo lwge do dia hinh Viét Nam trén bang hodc chiéu trén may chiéu) thao luan
theo nhom 2 dé chi vung nui va vang dong bang trén luge dd, so sanh dién tich
ctia ving doi nui voi ving dong bang cia nude ta. Gido vién to chirc hoc sinh
thuc hién nhu sau:

- Thuc hanh chi trén sach va néu nhan xét trong nhom.

- Yéu ciu dai dién nhém 1én bang chi trén lugc dd (dung que chi khoanh
tron vao timg ving trén ban do) va néu nhan xét.

Qua viéc t6 chic nhu vay hoc sinh da tim ra dugc cdc vung nli va vung
dong bang dong thoi néu duoc: Nudc ta dién tich doi nti gip nhiéu lan dién tich
dong bang.

2. Bién phap 2: Khai thac triét dé wng dung cdong nghé théng tin trong
day hoc
2.1. Vai tro cua gido dn dién tir

Ngay nay khi cong nghé thong tin ngdy cang phat trién thi viéc mg dung
nd vao tat ca cac nganh nghé cac linh vuc khac nhau 13 mot diéu tat yéu. Trong
linh vuc gido duc, nhimg nim gan day c6 nhiéu noi di dua cong nghé thong tin
vao giang day va hoc tdp. Cong nghé thong tin d3 md ra mét trién vong to 16n
trong viéc d6i mdi cac phuong phap va hinh thire day hoc. Viée stir dung giéo &n
dién tir tao ra nhiéu thuan loi cho ca théy va trd. Bo1 day hoc theo cach nay da
gitip gido vién cai tién gido an theo tinh thin d6i madi hét strc thuan loi, mat khac
161 cubn hoc sinh tich cuc tham gia vao bai giang, phat huy tbi da ¥ thirc ty gidc
vé nhan thic ctia hoc sinh dong thoi ngudi gido vién st dung dugc nhidu
phuong phéap day hoc cho nhiéu dbi tuong.

2.2. Nhiing wu thé, tic dung to I6n ciia gido dn dién tir

a) Hé théng ban dd, luoc d6 duoc sir dung & hau hét cac bai dia 1i 16p 5 ma thu
vién khong thé dap tmg day du duoc. Hon nita, voi ban d6 trén may, gido vién
co thé dung hi€u tng dé lam ndi bat dia danh minh mudn nhic dén hoic tao lién
két dé khi kich chudt vao tén dia danh d6 trén ban d6 thi dan dit hoc sinh dén
v&i noi tuong tng voi tén do.

Vi du 1: Bai 5: Vung bién nudce ta (Co minh hoa kem theo tai phu luc -
anh 3)

Vi du 2: Bai 4: Song ngoi (Co minh hoa kem theo tai phu luc - anh 4)
Hoic v6i bai 14: Giao thong van tai, hiéu ing sé& gitip hoc sinh nhin thiy dudng
sat Bac Nam va qudc 10 1A chay tir dau dén dau, di qua nhitng tinh nao ma ¢
ban db gidy khong lam duoc diéu nay.

(Co minh hoa kem theo tai phu luc - dnh 5)
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b) Céc so dd dong

Vidu 1: Bai 4: Song ngoi (Co minh hoa kem theo tai phu luc- anh 6)

Vidu2: Bai 5: Vung bién nuée ta (CO minh hoa kém theo tai phu luc- anh 7)
¢) Biéu do

Vi du: Bai 14: Giao thong van tai (Co minh hoa kem theo tai phu luc- anh §)
d) Hinh anh phong phu

Vidu 1: Bai 5: Vung bién nuée ta (Co minh hoa kem theo tai phu luc- anh 9)

Vi du 2: Bai 4: So6ng ngoi (Co minh hoa kem theo tai phu luc- anh 10)
e) Dung Violet dé thiét ké cac bai on tap nhu bai 7, bai 16, bai 22, bai 29:

(Co minh hoa kem theo tai phu luc- anh 11)

Néu véi thao tac treo tranh, bang thong ké, xem doan tu liéu thi gido vién
mat tuong d6i nhiéu thao tac va thoi gian. Con véi gido an dién tir, nguodi giao
vién chi viéc kich chudt. Nhung diéu mudn noi ¢ day la hiéu qua cua qué trinh
phat hién kién thitc. Chi sau mot thoi gian ngin, hau hét cac em déu hao hing
tra 101 dugc cac cau hoi cua gido vién dua ra ma thao tac dung tranh kho c6 thé
dat dugc nhu vay.

2.3. Nhitng lwu y khi dung gido dan dién tw

- Khong phai bai nao ciing dung dugc gido an dién tu.

- Trong qua trinh day khong nén lam dung cong nghé thong tin ma roi xa
bang den phan tring.

- Khong dé hoc sinh hoc tiép can v6i may tinh qua lau, gdy su nham chan
trong viéc chll y cua cac em.

- Khi thiét ké gido an dién tur phai c6 tinh khoa hoc, xac thuc ro rang vé
ndi dung, khong lam dung nhiéu hiéu ung, am thanh, tiéng dong.

2.4, Sir dung cdc pham mém hé tro én tip truc tuyén

Trong miy nam hoc vira qua, do anh hudéng ciia dich bénh Covid — 19
dién ra phtrc tap nén hoc sinh ca nudc di duogc tiép can voi viéc hoc truc tuyén.
Do d6, hoc sinh cling dugc hinh thanh ki nang hoc truc tuyén tot hon.

Pbi voi mot gio hoc trén 16p, trong khong gian 16p hoc, ¢o va tro duoc
trao ddi truc tiép, cac hoat dong day va hoc dién ra nhip nhang nhung déi khi
van khong tranh khoi sy nham chan va thoi gian ¢6 han. Vi vay, gido vién can
thay d6i linh hoat cac hinh thirc hoc tip va rén luyén dé hoc sinh c6 thé nim
chic va hiéu siu kién thirc hon. Qua dé, t6i chon lya viée hoc truc tiép két hop
véi luyén tdp bao cdo thuc hanh qua mot ) phr:?m mém nhu Google Form,
Quizizz hay Microsoft Teams nhim muc dich gitp cac em hoc sinh chu dong
tim hiéu va ndm viing kién thic hon.

(Co minh hoa kem theo tai phu luc- anh 12+13)
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3. Bién phap 3: T6 chirc tro choi hoc tip
(Co minh hoa kem theo tai phu luc- anh 14)
Tro choi hoc tap 1a mot trong nhirng phuong phap day hoc dugc st dung

& tat ca cac mon hoc, duoc td chirc & bat cu phﬁn nao cua ndi dung bai hoc.Vai
muc dich 1am thay d6i hinh thtrc hoc tap, lam khong khi trong 16p hoc dugc
thoai mai dé chiu hon, hoc sinh tiép thu tu gidc tich cuc hon.Véi tam ly Itra tudi,
hinh thitc “hoc ma choi — choi ma hoc” luén dugc cac thay cd gido quan tam.
Duéi day la mot s6 vi du vé cac trod choi ma toi da thuc hién
Tro choi thir nhat: Chiéc hop bi mat
(dung cho cac bai 6n tap)

a) Muc tiéu

- Giup hoc sinh cung ¢, hé thong kién thirc c6 trong cac bai hoc.
b) Chudén bi

- Bén chiéc hop c6 mau sic khac nhau.

- Cac bd cau hoi vé kién thirc, ndi dung cic phan thudng dé sin trong hop.
¢) Cdch tién hanh

- Gido vién goi lan luot tung em lén lya chon chiéc hdp va bdc tham cau
héi va tra 101 trude 16p.

- Tra 101 dung s€ dugc chon qua va chi dinh mét ban khac.

- Tra 101 sai s€ khong duoc nhan qua.
d) Vi du: Bai 7: On tip

* Mot sb ciu hoi toi chuan bi nhu sau:

- Chi va doc tén it nhat hai dédo hodc quﬁn ddo cua nudc ta trén luge do.

- Con song nao tao nén déng bang phi nhiéu & Nam bo?

- Diy nui nao duoc vi nhu truc xwong séng ctia dat nude?

- Pic diém chinh cua dia hinh nuéc ta?

- Pét phe - ra - lit tap trung & ving nio?

- Vi sao cac con song mién Trung lai ngin va ddc?...

* Mot s6 phan thudng cho tro choi:

- Phan thuong la mot trong nhirng dd dung hoc tap nhu: chiée bt chi, cuc
tay, tép nhan vo, chiéc thudc ké...

- Phan thuong 1a 101 khen, 101 dong vién cua ¢ gido hodc thuc hién mot
yéu ciu ngd nghinh, chiang han:

+ Ban thudc bai xirng ddng nhan dugc mot trang phéo tay cua ca 16p .

+ Ban that vinh hanh khi dugc bt tay véi 16p trudng.

Tro choi thir hai : P6i mit
(Dung cho bai 12: Cong nghiép)
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a) Muc tiéu

Hoc sinh nhé dugce tén cac san phdm cua cic nganh cong nghiép nudc ta.
b) Chudén bi

- Bo cau hoi vé tén ctia cac nganh cong nghiép.

- Mot bong hoa gidy mau d6 1am chiéc thé cho to trong tai.
c) Tién hanh

- Mdi t6 ctt dai dién mdt hoc sinh tham gia choi. Lop cir 4 ban lam trong tai.

- Khi gido vién dua ra 1an lugt cac cau hoi, dai dién céac to tra 101 theo hinh
thirc vong tron trong vong 5 gidy/cau hoi, néu ban nao tra 101 sai hodc sau 5 gidy
chua co6 cau tra 101 thi s€ bi loai khéi vong choi. Ban nao c6 mat & vong cudi
cung sé& 1a nguoi chién thing.

Tro choi thir ba: Tép 1am huéng din vién du lich
(Dung cho bai day 15: Thuong mai va du lich)

a) Muc dich

- Hoc sinh dugc cling c¢d kién thuce vé dia diém, vi tri mot sb nét tiéu bicu
cua mot dia danh co6 sy phat trién hoat dong thuong mai hoac du lich.

- Phat huy tinh sang tao, rén ky nang noi va trinh bay cta hoc sinh.
b) Chudén bi

Mot s birc anh vé mdt sb dia danh nhu : Ha Noi, Hué, vinh Ha Long, di
tich lich str @én Gidng, bién Nha Trang, lang nghé truyén thong Bat Tran
c) Cach choi

- Goi 2 dén 3 em theo tinh than xung phong.

- Hoc sinh lya chon blrc anh minh yéu thich, gioi thi¢u vé tén, dia chi va
vai nét tiéu biéu cua khu du lich hodc trung tam thuong mai do.

- Lp binh chon mdt ban 1a nguoi: “Hudng dan vién du lich gioi” theo
tiéu chi: duyén dang, gidi thiéu hap dan.

Tro chei thir tu: Tap lam “Hoa tieu”
(dung cho bai 14: Giao thong van tai)

a) Muc dich

- Giup hoc sinh cug cb cac kién thirc vé cac loai hinh giao thong.

- Nhé mot sb dia danh cua nuée ta trén ban dd.

- Rén k§y niang téng hop kién thuc.
b) Chudn bi

- Luoc do giao thong

- Que chi.
¢) Cdch tién hanh

- Goi 2 dén 3 hoc sinh theo tinh than xung phong
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- Hoc sinh & dudi 16p dong vai 1a khach du lich, khi khach du lich héi veé
cach di dén cac diém du lich, nguoi chi duong lic nay phai két hop 101 chi din
v6i viée chi duong trén lugce dd sao cho khop.

- Céch tinh diém:

+ Hoa tiéu chi du, dtng tit ca cac phuong an duoc 10 diém.

+ Chi thiéu mot phuong an trir 3 diém .

+ Hoa tiéu nao dugc nhiéu diém thi s& chién thing.
d) Vi du

- Khi khach du lich 14 nguoi dang séng & Thanh phé H6 Chi Minh mubn
ra Ha Noi thim lang Béc thi s& di nhu thé nao?

- Hoa tiéu phai néu dugc day du cic phuong 4n nhu sau:

+ Pi bang 6 0.

+ Pi bang may bay.

+ bi theo duong thuy.
4. Bién phap 4: Long ghép gido duc bio vé mdi trwong

(Co minh hoa tai phu luc- anh 15)

MBoi trudng tu nhién 1 mot phan thién nhién bao la ma trong d6 xa hoi

loai nguoi tdn tai, c6 mdi quan hé qua lai va chui sy tdc dong cta xa hoi. Moi
truong hién nay dang bi thay doi timg ngay timg gid boi vay bao vé moi trudng
la trach nhiém cua moi quéc gia trén thé 2161 va dac biét 1a trach nhi€ém vo cung
to 16n ctia nhitng ngudi lam cong tac gido duc.

O bac Tiéu hoc, viéc giao duc hoc sinh bao vé méi truong thong qua mon
hoc Tu nhién xa hdi n61 chung va mon Dia li ndi ri€éng 1a quan trong va vo cung
thiét thuc. V&i phan mén Dia 1i phai chu ¥ gido duc méi truong cho hoc sinh
nhiéu hon vi dic trung ciia mon hoc. Thong qua nhirng hoat dong hoc tap hoc
sinh hiéu biét nhitng viéc nao nén va khong nén lam nghia 13 phan nao gido vién
da giup hoc sinh phat huy tinh tich cuc ty giac trong hoc téap.

Vidu: Tro choi "Pha rirng".

- Hoc sinh dé tat ca to giéy béo cii canh nhau trén mat dat, sau d6 ding
vao trén to bao d6 (mdi hoc sinh dimg trén 1 t& bao).

- Tt ca chay ra ngoai va chay vong quanh dia diém cé gidy béo.

- Khi gido vién ra hiéu thi tat ca nhanh chéng nhdy vao vi tri co gidy bao
(1 to gidy chi chira 1 nguoi).

- Sau d6 ra ngoai chay tiép, gido vién ct di mot sb to gidy bao va vd tay
cho tit ca nhay vao lai. Lic ndy s& c6 mot s6 ngudi khéng c6 chd dimg, phai
dirng ra ngoai vong.

-Cu tiép tuc nhu vay, co nhiéu hoc sinh bi loai ra khoi vong.
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* Hoc sinh nhdn xét, giai thich:
- Céc to gidy bao bi mat dan tuong trung cho hinh anh cua viéc dat rimg
bi khai théc, xdm lan, chiém doat.
- Nhitng ngudi bi loai ra khoi vong tuong trung cho cay cdi bi chat, don.
* Gido duc: Khong nén khai thac rung bira bai.
5. Két qua sau khi ap dung gidi phap sing kién tai don vi:

Tur thuc té giang day, két hop voi nhitng bién phép trén, t6i vui ming khi
thdy hiéu qua gio hoc Dia li cua 16p t6i ngay cang co su chuyén bién rd rét. Néu
dau nam hoc, cdc em ngai hay lo ling khi dén gio hoc hoic lung ting khong biét
chi ban do, lugc do, khong xac dinh dugc phuong hudng vi tri cia mot sb vung,
mién thi nay da khac. Cu thé: Két qua kiém tra cudi ki I va danh gia giira ki II
mon Dia 1i ctia hai 16p 5A3 (38 hoc sinh) khéng dp dung sdng kién va 5A4 (41
hoc sinh) ap dung sang kién thu dugc nhu sau:

Cubikil Giira ki 2
LGP | TSHS HHT HT CHT HTT HT CHT
TL TL TL TL TL
0,
SL % SL| TL% | SL % SL % SL % SL %

5A3 38 14 1 36,8 | 24 | 632 | O 0 15 | 395] 23 |60,5| O 0

SA4 41 18 | 439 |23 | 56,1 | O 0 26 | 634| 15 |36,6| O 0

Dbac biét hon 1a gio hoc Dia i tai 16p 5A4 da sbi ndi hon, cac em hao
htrng lam vi¢e, tich cuc tham gia vao cac hoat dong hoc tap, chu dong tim toi
kién thtrc. Hoc sinh thich tham gia cac tro choi trén ban dd, luoc d6, dic biét
thich trinh bay nhiing van dé lién quan dén méi trudng. Nho d6 d& hinh thanh
cho cac em mot sd thoi quen giit vé sinh mdi trudmg vé sinh 16p hoc.

Nguoi gido vién tim ra bién phép t6i vu, van dung cac bién phap phu hop
dong thoi linh hoat trong cac budc cliia mot gid day. Phai sang tao trong khai
thac vén séng ctia hoc sinh, kich thich sy td mo, ham hiéu biét dé hoc sinh tim
hiéu nhitng diéu bi an, gay htng tha cho hoc sinh, gitip cac em nhan thuc bai
hoc mdt cach tu gidc va tich cuc. Bén canh d6 nguoi giao vién phai khéo 1€o
phdi hop cac phuong phéap day hoc dic trung dé dat hiéu qua cao.

IV. Hiéu qua ciia sang Kién:
1. Hiéu qua vé khoa hoc:

- Sang kién nay chi ra dugc nhitng giai phap mai, ap dung vao thuc tién

giang day.
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- Sang kién d3 dap tng duoc vé nhitng yéu cau ung dung CNTT, khoa
hoc cong nghé trong qua trinh giang day va mang lai hiéu qua nhét dinh.

- Nang cao chét luong day hoc véi ban dd, lugc dd, khéc phuc duoc
nhitng han ché da néu trong dé tai.

2. Hiéu qud kinh té

Hi¢u qua kinh té cla sang kién rat kho dé dinh lugng, tuy nhién cé thé
chi ra mot sb loi ich vé kinh t& nhu:

- Giam thiéu viéc mua dd dung day hoc nhu lugc dd, ban dd, tranh anh
minh hoa cho tirng bai.

- Giao bai qua nhiing phan mém lam bai tap cung cd, giam chi phi cho
viéc mua cac goi bai tap mat phi.

- Nang cao dugc hiéu suat lam viéc cta gido vién, giup hoc sinh hing thu
vé1 mon hoc va nghién ctru khoa hoc, tranh lang phi thoi gian.

3. Hi¢u qud xa hgi :

Trong qué trinh giang day gido vién quan tdm dén kha ning timg hoc sinh
dé co bién phap boi dudng phu hop, dua chat lugng dong déu, tao diéu kién cho
hoc sinh hoc tap mdt cach tdt nhat, dong vién khich 1€ hoc sinh tich cuc tham gia
vao cac hoat dong tap thé va khen ngoi hoc sinh kip thoi:

- Gi® hoc da sbi ndi hon, cac em hao hirng 1am viéc, tich cyc tham gia vao
cac hoat dong hoc tap, chu dong tim toi kién thic.

- Hoc sinh thich tham gia céc tro choi trén ban dd, luogc dd, dic biét thich
trinh bay nhitng van dé lién quan dén méi trudng. Nho d6 d hinh thanh cho céc
em mot s6 thoéi quen git vé sinh moi trudng vé sinh 16p hoc.

V. Tinh kha thi (kha ning 4p dung thuc tién cong tac ciia don vi):

- Sang kién di duoc ap dung thanh cong trong pham vi 16p 5A4 va c6 thé
lan rong ap dung d6i voi cac 16p khac trong don vi trudng, huyén, Thanh phd.

-V6i su phat trién cia CNTT nhu hién nay, nhitng kinh nghiém trong dé
tai déu chi tiét, minh ching r0 rang rat d& thuc hién, s& duoc ap dung triét dé,
mang lai hiéu qua tich cuc ddi v6i qua trinh day hoc mén Dia i.

VII. Thoi gian thuc hién dé tai, sang kién:

- Sang kién di duoc ap dung tir thang 10/2023 dén hién tai di co hiéu qua
rd rét va sé tiép tuc ap dung trong cac nam hoc tiép theo.
VII1. Kinh phi thwe hién d@ tai, sang kién.

- Khong



19

C - KET LUAN VA KHUYEN NGHI
1. Két luan

Trén day 1a mot sd bién phap day hoc moén Pia 1i nham phat huy tinh tich
cuc cua hoc sinh trong hoc tap Dia li phén dia 1i Viét Nam ma t6i da tién hanh ap
dung, va da dat mot s6 két qua dang khich 1¢. Tt do6, to1 rut ra bai hoc nhu sau:

- Dé bai day dat hiéu qua cao nguoi gido vién phai tAm huyét voi nghé
ludn chuén bi chu déo ké hoach bai day, tim to1, sang tao, linh hoat trong viéc st
dung cac phuong phap va t6 chirc cac hinh thirc day hoc t6t nhat nham phat huy
tinh tich cuc chu dong cua hoc sinh trong vi¢c tim toi, phat hién ra kién thuc
mon Dia li n6i chung va phan dia li Viét Nam noi riéng.

- Gi4o vién can xay dung ndi dung bai hoc bang cach xay dung céc tinh
hudng c6 van dé,... tir d6 hoc sinh tim cach giai quyét dé tim ra kién thtc. Ciing
tir day hinh thanh thdi quen chu dong tiép cin, phat hién kién thirc cho hoc sinh

- Gi4o vién can phai luén dong vién, khuyén khich, tao diéu kién cho hoc
sinh duoc tiép can kién thirc tir nhiéu ngudn nhu: trong sach vé, trang thiét bi do
dung day hoc, thuc té cude séng,... trong day hoc mén Dia 1i.

- Hoc sinh phai ¢6 su tim hiéu va chuin bi bai truéc & nha mot cach ki
cang, dé cac em tiép thu bai tot khong bi thu dong.

- Tang cuong tng dung cong nghé thong tin vao viéc giang day mon Dia Ii.

- Phéi két hop chit ché giita cac gia dinh, gia dinh, xd hoi dé dong vién,
gido duc, nang cao tinh tich cuc chi dong tron hoc tap ctia hoc sinh nédi chung va
trong day hoc méon Pia li phan dia li Viét Nam néi riéng cho cac em.

Trén day 1a mét vai kinh nghi€ém nho cua t61 trong viéc phat huy tinh tich
cuc cua hoc sinh trong day hoc mén Dia li. Viéc phat huy tinh tich cuc cua hoc
sinh trong céc tiét hoc noéi chung va trong tiét Pia 1 néi riéng can cho hoc sinh
phai dugc két hop nhiéu phuong phap va nhiéu hinh thtc t6 chirc day hoc khéc
nhau. Nhirng bién phap ma t6i néu ra ciing kho tranh khoi nhitng thiéu sot. Toi
rat mong duogc su dong gop cua hoi ddong xét duyét va cac ban dong nghép dé dé
tai cta toi duoc hoan thién va dat két qua cao hon.

2. Khuyén nghi

Qua qua trinh gidng day va tim hiéu, t6i thdy rang: dé day hoc mon Pia li
5 & bac Tiéu hoc theo hudng doi méi dat hiéu qua cao can c6 mot sé diéu kién
nhit dinh. T6i xin c6 mot sb khuyén nghi sau:

2.1. Poi véi gido vién

- Tich cuc tham khao va tich luy cac kién thirc vé dia Ii.

- Nghién ciru that ki chuong trinh sach gido khoa, ning cao chit lugng
sinh hoat t6 nhém chuyén mén dé nang cao hiéu qua gio day.
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- Tang cudng nghién ctru dé 1am dd dung day hoc, tich cuc tich luy nhing
kinh nghiém vé phuong phap, chiu kho hoc hoi kinh nghiém vé ung dung cong
nghé thong tin.
2.2. Pdi v6i nha truong

- Can trang bi thém céac loai sach tham khao, tu li€u, cac thong tin vé
phuong phap giang day & trong va ngoai nudc dé gitip gido vién tiép can kip
thoi v6i cac phuong phap gido duc tién tién nhat dé dat hiéu qua cao nhat.

- Quan tam téi1 viéc ddi méGi co s vat chat, tang cuong thém céc thiét bi
day hoc hi¢n dai nham phuc vu cho gidng day c6 hi¢u qua.

- G161 thi€u cac tu liéu hoac cac ngué)n tu liéu dé phuc vu cho viéc thiét ké
gido an dién tir cua cac bd mon.

- Thuong xuyén nghién ciru va chi dao vé d6i mdi phuong phap day hoc
theo hudng phat huy tinh tich cuc ctia hoc sinh.

T6i xin cam doan ddy la sang kién kinh nghiém ciia minh viét, khéng sao
chép noi dung cua nguoi khac.

Ha Noi, ngay 8 thang 5 nam 2024
Nguwoi viét

Dang Thi Twoi



PHU LUC
|. Hwéng din sir dung hiéu qua ban dd, lwgc do:
- Mot s diém luu y khi sir dung lwge dd, biéu do:
Vidu: Bai 9: Cac dan tdc va sy phan bd dan cu

Poc, nam bat thong

o g . VY
G\ © 2 tin qua phan chu giai T RS RN
- :_};_
Quan sat lrgc do mat do dan -
s0, cho biét dan cu tap trung

<%

CHU GIAI
Mat b dan s& (ngudiim?)

dong dic ¢ nhirng vung nao va
wa thét 6 nhirng vang nao?

Nam duoc tén luoc
do dé biét muc dich
cung cap kién thirc

Anh 1

- Huéng dan hoc sinh sir dung hiéu qua luoc dd, ban do trong tung tiét hoc Dia li:

Anh 2: Tiét hoc Pia li 16p 544
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I1. Khai thdc triét @é irng dung cong nghé thong tin trong day hoc

a,Vidu 1: Bai 5: Vung bién nudc ta

QB.Hodng Sa
(VIET NAM)

Anh 3
Vidu 2: Bai4: S6ng ngoi

Chi trén ban do vi tri
cac nha may thuy dién
Thac Ba, Hoa Binh, Y-a-ly
va Tri An.

Chu gii ,
THAILAN
¢ thay dien
CAM-PU-CHIA
&K/ A

Anh 4
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Hodc véi bai 14: Giao théng vén tai: Hiéu ung s& gitip hoc sinh nhin thay duong sat
Bic Nam va qudc 16 1A chay tir ddu dén dau, di qua nhitng tinh ndo ma & ban d6 gidy khong

lam duoc diéu nay.
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b) Cac so d6 dong
Vidu 1: Bai 4: Song ngoi

Cau hoi: Tai sao song ngoi nuéc ta lai ¢c6 lwong nuéce thay
doi theo mua?

ua ua to, udc song
" Imua ua nhié hieu \
hi

uvong nuoc tha
e ~
i theo mua

\ ua _, [Mua it, kh wée song W~
ho an

Két luan: Do Khi hau nén luong nura thay déi theo mia da lam cho
ché do nuwéce song cing thay doi theo mia. Nudce song lén xuong theo
mita da gay nhiéu khé khan cho doi song va san xuat nhir: anh
hwrong t6i giao thong tren song, toi hoat dong ciia nha may thuy dien,
nuoc ln de doa mua mang va doi song ctia nhan dan ¢ ven song.
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Vi du 2: Bai 5: Ving bién nudc ta

Buong ven bie

Diéu hoa NE \guon tal c6 nhiéu

giao thong ,
e R

14

mat

Anh 7

¢) Biéu d6

Vidu: Bai 14: Giao thong van tai

lRti.U DO KHOI LUONG HANG HOA VAN CHUYEN PHAN
THEO LOAI HINH VAN TAI NAM 2003 .




d) Hinh anh phong phu
Vi dy 1: Bai 5: Ving bién nudc ta

i san cua nwoc ta?
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Bam dé thém ghi chd
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e) Dung Violet dé thiét ké cac bai on tap nhu bai 7, bai 16, bai 22, bai 29:
Vidu:

Chon 2 d@éi choi. Mét doi doc sé, ddi kia o
s& néu tén day nui, con séng hoéc
ddng bang... twong rng véi s6 d6. Hai
ddi luén phién ddi cho nhau. Doi nao
nhiéu cau dung hon thi thadng cuéc.

1. Day Hoang Lién Son.
2. Séng Pa.

3. Déng biang Bic BS.
4. Day Trwong Son

5. Tay Nguyén (dat ba-dan) -
6. Bdng bidng Nam B&
7. Séng Tién

Anh 11
2.4. Sir dung cdc phdm mém hé tro 6n tdp triee tuyén

Quizizz -

Tuoi Dang i Xoa

@ Tiéptuc

Thikhodn co ban

2. Dién vao cho trong O1minute  ©1diém

Dién tich lanh tho VIét Nam rng knOANG .

Kham pha > 330000 km2
@ Thuvién clatdi
a Baocao
< 3,Ghép doi
i Cacldp hoc
Tim cdc cdp tuang (g Sau
@ Cajdat Vrale
Y T
. Hon 3fddiéntich - @indi
1/4diéntich = dong bang
® \oiva kiém dudc QuangNinh = than
ban nang c3p mién- TéyNguyén = bowxi

Thu vién

5.9K lan choi

e

Ca bai
day
duoc
thiét ké
trong
mot goi
Violet

Vo

v Nhipmi  Q

>\ Adding and Subtracting
a | Functions

. 564 [an choi
N 0o i

Random Funny Trivia
531 lan chot

GV sir dung phan mém Quizizz dé ciing cé kién thirc cho hoc sinh bai 2: Pia hinh va khodng sdn

Anh 12



a CUNG CODIAL: GIAOTHONG VANTAI [ ¥ @ @ o ¢ : @

Cauhdi Cautralgi  Caidat Téng diém: 100

- —

CUNG CO DIA Li: GIAO THONG VAN TAI X

>

M té biéu mau
Hovatén & = Trdl¢i ngan - o
V&n ban cau tré 151 ngén Tr
=
) (O}
Papan (0diém) LD | Bit bude .
=
=
Lép*

GV sit dung iing dung Google Form dé ciing cé kién thirc cho hoc sinh bai 14:Giao théng vén tdi
Anh 13
I11. Té chirc tro choi hoc tip

Tro choi thir ba: Tap 1am hwéng dén vién du lich
(Dung cho bai day 15: Thuong mai va du lich)

¥

II((V(() AL l'/’l /l‘//r
1 Hoat ([rtu/ //uu,‘u/f TRl ‘ - ===l -
i hoal dovicg muce ¥ (N X P Eimn e
ﬂ | TAP LAM HUGING

">7 )DAN VIEN DU LIC

|

GV t6 chire cho HS choi “T. ap lam huong dén vién du lich”
gioi thiéu vé cdc dia danh ma em biet tai Ba Vi

Anh 14



IV. Long ghép gido duc bio vé mdi trudng

Anh 15: Pia li bai 9: Pdt va rig,

GV long ghép cho HS trong cdy dé gido duc ¥ thire bdo vé méi truong
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	TÀI LIỆU THAM KHẢO
	A - ĐẶT VẤN ĐỀ
	1. Lí do chọn đề tài
	Ở Tiểu học, ngay từ ngày đầu đi học, bên cạnh việc học chữ, làm toán học sinh đã được tìm hiểu và mở rộng những điều đơn giản xuất phát từ vốn sống, vốn hiểu biết được hình thành từ trong cuộc sống với gia đình, làng quê, phố phường nơi các e...
	Môn Lịch sử và Địa lí ở cấp Tiểu học là môn học bắt buộc, được tổ chức dạy và học ở lớp 4 và lớp 5. Môn học được xây dựng trên cơ sở kế thừa và phát triển từ môn Tự nhiên và Xã hội các lớp 1, 2, 3 và là cơ sở để học môn Lịch sử và Địa lí ở cấp t...
	Nhận thức rõ vai trò, tầm quan trọng cũng như việc đổi mới dạy học các môn học nói chung và môn Địa lí nói riêng bởi vậy tôi đã đi sâu vào nghiên cứu các biện pháp dạy học Địa lí nhằm “Phát huy tính tích cực của học sinh trong học tập môn ...
	2. Mục đích nghiên cứu
	Trên cơ sở nghiên cứu nội dung, phương pháp dạy học, thực trạng dạy và học  môn Địa lí nói chung và phần địa lí Việt Nam nói riêng, đề xuất phương hướng dạy học phát huy tính tích cực, chủ đông của học sinh trong học tập môn Địa lí phần Địa lí...
	3. Nhiệm vụ nghiên cứu
	- Đưa ra một số biện pháp hữu hiệu, khả thi về việc phát huy tính tích cực của học sinh trong học tập môn Địa lí phần địa lí Việt Nam.
	4. Đối tượng, phạm vi, thời gian nghiên cứu
	- Đối tượng nghiên cứu: Phát huy tính tích cực của học sinh trong học tập môn Địa lí phần Địa lí Việt Nam.
	- Phạm vi nghiên cứu: Học sinh khối 5.
	- Thời gian nghiên cứu: Tháng 9/2023.
	5. Phương pháp nghiên cứu
	- Phương pháp nghiên cứu lí luận.
	- Phương pháp điều tra, khảo sát thực tế, thu thập thông tin.
	- Phương pháp thống kê, xử lí số liệu.
	- Trao đổi kinh nghiệm cùng đồng nghiệp.
	- Phương pháp khảo sát, điều tra.
	- Phương pháp quan sát.
	I - Cơ sở lí luận và cơ sở thực tiễn
	1. Cơ sở lí luận
	1.1. Khái niệm về dạy học theo hướng phát huy tính tích cực học tập của học sinh
	Trong lý luận dạy học có những quan niệm khác nhau về vai trò của giáo viên và vai trò của học sinh nhưng tựu chung lại có 2 hướng: hoặc tập trung vào vai trò hoạt động của giáo viên (lấy giáo viên làm trung tâm), hoặc tập trung vào vai trò hoạt động...
	PGS.TS Nguyễn Đức Vũ cho rằng: Dạy học lấy học sinh làm trung tâm hay dạy học theo hướng tập trung vào học sinh về bản chất là để nâng cao hoạt động tính tích cực, tự giác, sáng tạo của học sinh trong quá trình nhận thức dưới sự tổ chức, điều khiển c...
	Dạy học theo hướng phát huy tính tích cực học tập của học sinh là quá trình tổ chức hoạt động học tập của giáo viên mà ở đó học sinh trở thành chủ thể hoạt động, tích cực, tự giác, chủ động và sáng tạo trong hoạt động để tạo nên kiến thức, tạo niềm h...
	1.2. Mục đích của việc dạy học phát huy tính tích cực chủ động của học sinh.
	Chương trình tiểu học hiện nay coi trọng và khuyến khích dạy học trên cơ sở hoạt động học tập, tích cực, chủ động, sáng tạo của học sinh nhằm giúp học sinh tự phát hiện, tự giải quyết các vấn đề của bài học đó. Để học sinh tự chiếm lĩnh các k...
	Dạy học theo hướng phát huy tính tích cực chủ động của học sinh là quá trình giáo viên tổ chức, hướng dẫn học sinh thực hiện các hoạt động để:
	- Mọi học sinh đều chủ động tích cực phát huy hết khả năng của các em vào tìm tòi, khám phá ra những nội dung kiến thức mới của bài học.
	- Nhằm khuyến khích học sinh nêu câu hỏi, thắc mắc, đặt vấn đề để tự trả lời hoặc cùng bạn của mình giải quyết.
	- Giúp học sinh tập trung sự cố gắng để huy động năng lực, sở trường của các em, tạo ra cho các em sự phấn khởi, có ý thức phấn đấu vươn lên và tìm được sự vui thích, say mê trong học tập.
	Với cách dạy như trên đòi hỏi người giáo viên phải chủ động, sáng tạo trong phương pháp, trong hình thức tổ chức dạy học.
	1.3. Ý nghĩa của việc dạy học theo hướng phát huy tính tích cực học tập của học sinh
	- Đối với giáo viên
	+ Tổ chức hướng dẫn HS thực hiện các hoạt động học tập với các hình thức đa dạng, phong phú, có sức hấp dẫn, lôi cuốn học sinh tham gia.
	+ Quan sát được hành vi, thái độ học tập của học sinh.
	- Đối với học sinh
	+ Học sinh tích cực suy nghĩ, chủ động tham gia các hoạt động học tập để tự khám phá và lĩnh hội kiến thức.
	+ Tích cực sử dụng thiết bị, đồ dùng học tập, xây dựng và thực hiện các kế hoạch học tập phù hợp với khả năng, điều kiện.
	+ Rèn luyện khả năng diễn thuyết, đưa ra ý kiến cá nhân.
	1.4. Một số phương pháp dạy học môn Địa lí chủ yếu
	- Phân loại theo nguồn kiến thức và đặc điểm tri giác thông tin có: phương pháp dùng lời, trực quan, thực hành.
	1.5. Đổi mới về nội dung và phương pháp dạy học
	Mỗi qui trình dạy học được xác định bởi 3 yếu tố cơ bản là: mục đích dạy học, nội dung dạy học và phương pháp dạy học. Ba yếu tố này có mối quan hệ gắn bó mật thiết với nhau.
	Trong thời gian qua, ngành giáo dục nói chung và bậc Tiểu học nói riêng có nhiều giải pháp trong việc thực hiện những thay đổi trong quá trình dạy học và bước đầu có những kết quả đáng khích lệ. Những đổi mới này đã đang và sẽ tiếp tục được tha...
	1.6. Đổi mới trong dạy học môn Địa lí ở Tiểu học
	Với đặc thù của môn học Địa lí, để hoạt động học tập của học sinh ngày càng tích cực hơn cần có phương pháp dạy học phù hợp với nội dung, kiến thức, với đặc điểm lứa tuổi tâm sinh lí của các em cũng như điều kiện dạy học cụ thể ở địa phương.
	Một trong những đổi mới tích cực nhất của dạy môn Địa lí trong một vài năm gần đây là đặt trọng tâm đổi mới vào các phương pháp dạy học nghĩa là phải thay đổi hình thức dạy học từ “thầy giảng - trò ghi” sang hình thức “thầy tổ chức các hoạt độ...
	Mỗi phương pháp, mỗi hình thức dạy học đều có những ưu điểm riêng nên giáo viên phải biết lựa chọn hình thức tổ chức dạy học cho phù hợp và có
	2. Cơ sở thực tiễn
	2.1. Chương trình sách giáo khoa môn Địa lí 5
	a) Cấu trúc: Sách gồm có hai phần:
	- Phần 1: Địa lí Việt Nam gồm có 16 bài (2 bài ôn tập).
	- Phần 2: Địa lí thế giới gồm 13 bài (2 bài ôn tập).
	b) Nội dung: Phần địa lí Việt Nam được chia theo ba nội dung chính
	- Tìm hiểu về tự nhiên:
	+ Sơ lược về vị trí địa lí, diện tích, hình dạng của nước ta.
	+ Một số đặc điểm nổi bật về địa hình, khoáng sản, khí hậu, sông biển, các loại đất, động thực vật (sự phân bố và giá trị kinh tế của chúng).
	- Dân cư:
	+ Sơ lược về dân số, sự gia tăng dân số và hậu quả của nó.
	+ Một số đặc điểm nổi bật về các dân tộc Việt Nam, sự phân bố dân cư.
	- Kinh tế:
	+ Một số đặc điểm nổi bật về tình hình và sự phân bố nông nghiệp, ngư nghiệp.
	+ Một số đặc điểm nổi bật về giao thông, thương mại và du lịch.
	c) Địa lí thế giới
	- Bản đồ thế giới.
	- Vị trí và một số đặc điểm đặc trưng của từng châu lục, từng đại dương trên thế giới.
	- Vị trí và một số đặc điểm nổi bật của khu vực Đông Nam Á.
	- Vị trí, thủ đô và đặc điểm nổi bật của một số quốc gia tiêu biểu ở các châu lục: Trung Quốc, Lào, Cam-pu-chia, liên bang Nga, Pháp, Hoa Kỳ, Ai Cập, Ô-xtrây-lia.
	2.2. Những thuận lợi và khó khăn khi dạy môn Địa lí 5
	2.2.1.Thuận lợi
	a) Về sách giáo khoa
	- Được trang bị đầy đủ cho học sinh.
	- Màu sắc, hình ảnh, lược đồ, bản đồ, bảng số liệu, kênh chữ,… đẹp, rõ ràng, chính xác.
	- Các câu hỏi hoặc các yêu cầu hoạt động được in nghiêng ở giữa bài gợi ý cho giáo viên tổ chức các hoạt động cho học sinh khai thác thông tin dễ dàng.
	- Câu hỏi cuối bài giúp giáo viên kiểm tra việc thực hiện mục tiêu bài và củng cố kiến thức.
	- Phần bài học được in mực màu xanh giúp học sinh dễ nhận biết.
	- Sách giáo viên có phần bổ sung thông tin, giúp giáo viên mở rộng kiến thức.
	b) Về chương trình
	- Cấu trúc nội dung theo từng chủ đề, từng bài cụ thể. Ở lớp 4 có 3 chủ đề với 34 bài học ứng với 34 tiết học. Ở lớp 5 có 2 kiểu bài là hình thành kiến thức mới (25 bài) và bài ôn tập (4 bài).
	- Mục tiêu, nội dung chương trình nhẹ nhàng phù hợp với lứa tuổi học sinh.
	2.2.2. Khó khăn
	a) Về phía giáo viên
	- Có một số bộ phận giáo viên chưa yêu thích môn Địa lí nên chưa cập nhật, tìm hiểu những thông tin, hiểu biết về tự nhiên, con người, cuộc sống xung quanh để hỗ trợ cho môn học.
	- Giáo viên chưa nắm được một số kĩ năng trong dạy môn Địa lí.
	- Chưa có điều kiện tổ chức các buổi sinh họat ngoại khóa cho học sinh để kết hợp với học tập.
	- Chưa có sổ tay về các thuật ngữ địa lí.
	b) Về phía phụ huynh, học sinh
	- Chưa chú trọng trong môn học này, chủ yếu còn học thuộc nhiều hơn học hiểu để mở rộng vốn sống.
	- Chưa hứng thú hoặc không có điều kiện tìm hiểu về thiên nhiên, đất nước, con người.
	c) Về đồ dùng dạy học
	- Một số bản đồ riêng về vùng, miền, nước, châu, quả địa cầu thiếu, hư hỏng nhiều gây khó khăn cho giáo viên khi muốn dạy tốt.
	- Chưa có sổ tay về các thuật ngữ địa lí. (1)
	- Đồ dung dạy học cần được sử dụng hiệu quả nhất thì mới phát huy được tính tích cực của học sinh ở mỗi bài học cụ thể.
	II - Thực trạng
	1. Về phía giáo viên
	Trên thực tế giáo viên tiểu học còn gặp nhiều khó khăn khi dạy môn Tự nhiên xã hội nói chung hay môn Địa lí nói riêng. Chúng ta phải thẳng thắn thừa nhận một thực tế mà có nhiều giáo viên không dám dũng cảm thừa nhận. Đó là vốn kiến thức về môn Lịch...
	Mặt khác giáo viên tiểu học phải đảm nhiệm việc truyền thụ kiến thức của hầu hết các môn học có trong chương trình nên độ chuyên sâu về kiến thức và kỹ năng của từng môn chưa cao.
	Mặc dù được tiếp cận khá nhiều phương pháp dạy học mới song còn một số giáo viên ngại nghiên cứu để cải tiến phương pháp, hình thức tổ chức, ngại tìm kiếm tư liệu, còn lệ thuộc vào sách giáo viên, sách thiết kế nên giờ học còn đơn điệu, chưa lôi cuốn...
	Một lí do khác có tác động không nhỏ tới việc tích luỹ kiến thức của giáo viên là nguồn tư liệu bổ trợ kiến thức về môn học quá ít ỏi, không phong phú, đa dạng như các môn học khác.
	Bên cạnh đó còn có nhiều giáo viên tập chung nhiều thời gian để học sinh giải quyết nội dung các kiến thức của môn học Toán và Tiếng Việt mà chưa chú trọng đến môn Địa lí.
	Tất cả các lý do trên chính là những điểm hạn chế của giáo viên trong quá trình giảng dạy phân môn Địa lí mà tôi thấy cần sớm phải khắc phục.
	2. Về phía học sinh
	Nhiều học sinh không hào hứng với môn Địa lí. Khi trò chuyện, phần lớn các em đều cho rằng đây là môn học khó nhớ kiến thức, hay bị nhầm lẫn giữa cùng một yếu tố ở các vùng miền khác nhau. Suốt ngày phải làm việc với các lược đồ chằng chịt những kí h...
	Từ thực tế giảng dạy, đầu năm tôi khảo sát thấy hầu hết các em ngại hay lo lắng khi đến giờ học hoặc lúng túng không biết chỉ bản đồ, lược đồ, không xác định được phương hướng vị trí của một số vùng, miền. Cụ thể: Kết quả khảo sát đầu năm môn Địa lí ...
	Là một giáo viên được trực tiếp giảng dạy khối 5 trong những năm qua, tôi luôn cố gắng suy nghĩ, học hỏi, tìm tòi các phương pháp dạy học với mong muốn sẽ giúp các em yêu thích môn học hơn, khao khát được khám phá những điều thú vị xảy ra xung quanh...
	III – Một số biện pháp nhằm phát huy tính tích cực của học sinh lớp 5 trong học tập môn Địa lí phần Địa lí Việt Nam
	Để nâng cao chất lượng dạy học cũng như phát huy tính tích cực của học sinh trong học tập môn Địa lí, tôi xin mạnh dạn đưa ra một số biện pháp sau:
	1. Biện pháp 1: Hướng dẫn sử dụng hiệu quả bản đồ, lược đồ
	1.1. Vai trò của lược đồ, bản đồ, biểu đồ ở các bài trong sách Địa lí lớp 5
	Bản đồ địa lí là hình vẽ thu nhỏ bề mặt trái đất hoặc một bộ phận của bề mặt trái đất trên mặt phẳng dựa vào phương pháp toán học, phương pháp biểu hiện bằng kí hiệu để thể hiện các thông tin về địa lí. Bản đồ vừa là phương tiện trực quan vừa là nguồ...
	Lược đồ là những bản đồ, nhưng thiếu yếu tố toán học (tỉ lệ bản đồ, hệ thống kinh tuyến, vĩ tuyến…) nên không sử dụng để đo tính khoảng cách mà chỉ dùng để nhận biết vị trí tương đối của một số đối tượng địa lí với một vài đặc điểm của chúng.
	Cụ thể trong sách giáo khoa phần địa lí Việt Nam lớp 5 có 15/16 lược đồ, 2 biểu đồ, 4 bảng số liệu và một số tranh ảnh. Nếu như không kể bài ôn tập thì trung bình một bài học phải sử dụng ít nhất một lược đồ.
	Theo định hướng đổi mới về phương pháp dạy học thì bản đồ, lược đồ chính là nguồn cung cấp kiến thức giúp học sinh tìm tòi, phát hiện kiến thức qua đó nhằm rèn luyện kỹ năng bộ môn chứ không chỉ minh hoạ cho lời giảng của giáo viên. Như vậy bản đồ, ...
	1.2. Một số điểm lưu ý khi sử dụng lược đồ, bản đồ
	(Có minh họa kèm theo tại phụ lục- ảnh 1)
	Giáo viên khi sử dụng bản đồ, lược đồ cần chính xác, hiệu quả để khai thác kiến thức mới. Có lẽ, giáo viên cũng đã nắm được trình tự sử dụng bản đồ nhưng tôi cũng xin nhắc lại các bước:
	Bước 1: Nắm được mục đích làm việc với bản đồ.
	Tức là đọc tên bản đồ, để biết nội dung sử dụng cung cấp kiến thức gì cho bài học. Bước này không khó, giáo viên cần lưu ý khi tự vẽ thêm bản đồ thì phải có tên bản đồ (có thể viết trên hoặc viết ở dưới)
	Bước 2: Xem bảng chú giải để có biểu tượng địa lí cần tìm trên bản đồ.
	Đọc bảng chú giải, kí hiệu nào cho biết thông tin gì .
	Ví dụ: đường đứt khúc chỉ ranh giới giữa các tỉnh, ngôi sao màu xanh chỉ nhà máy thủy điện, ngôi sao màu đỏ chỉ nhà máy nhiệt điện, chấm tròn chỉ thành phố…
	Bước 3: Tìm vị trí địa lí của đối tượng trên bản đồ.
	Đây chính là bước kĩ năng chỉ bản đồ. Ở bước này giáo viên cũng như học sinh thường chỉ không chính xác do không thường xuyên chỉ bản đồ nên dễ lúng túng. Chỉ bản đồ có các cách chỉ sau:
	- Chỉ điểm (thành phố, khoáng sản, …)
	- Chỉ đường (sông, dãy núi, …)
	- Chỉ vùng (chỉ vị trí giới hạn của tỉnh, thành phố, quốc gia, châu lục …)
	* Một số thao tác khi chỉ các biểu tượng địa lí
	- Chỉ về một châu lục, một nước, một thành phố, một tỉnh. Nếu là bản đồ hành chính thì sẽ có ranh giới giữa các châu lục, các nước, các thành phố, tỉnh. Giáo viên chỉ theo đường ranh giới, bắt đầu ở điểm nào thì kết thúc ở điểm đó của một châu lục, ...
	- Chỉ về đại dương, biển, sông: Đại dương khi chỉ kéo rộng trong giới hạn của nó không lấn vào đất liền. Biển, sông, dãy núi chỉ theo hướng từ thượng lưu đổ xuống hạ lưu, từ nơi cao (độ cao của địa hình) xuống nơi thấp.
	Bước 4: Quan sát đối tượng trên bản đồ, nhận xét và nêu đặc điểm đơn giản của đối tượng (khai thác một phần kiến thức mới).
	Ví dụ: - Khi chỉ vị trí của nước Việt Nam, nhận xét vị trí nước ta kéo dài từ Bắc xuống Nam, nằm phía cực Nam.
	- Địa hình nước ta, dựa vào màu sắc trên lược đồ học sinh nhận xét được địa hình nước ta đồi núi nhiều hơn đồng bằng.
	Bước 5: Xác lập mối quan hệ địa lí đơn giản giữa các yếu tố tự nhiên
	Ví dụ: Khi học sinh chỉ được vị trí nước ta, phía đông giáp biển Đông, đường bờ biển kéo dài như thế thì sẽ thuận lợi để phát triển ngành nào? (đánh bắt thủy hải sản, …). Đó chính là mối quan hệ giữa vị trí địa lí và hoạt động sản xuất.
	* Một số lưu ý:
	- Đối với giáo viên:
	+ Tư thế khi thao tác là mặt quay xuống phía học sinh, có thể đứng bên trái hay bên phải tùy thuộc giáo viên thuận tay nào.
	+ Sử dụng dụng cụ chỉ bản đồ, không dùng tay thao tác.
	+ Giới thiệu biểu tượng muốn chỉ rồi thao tác, hoặc thao tác trước rồi giới thiệu biểu tượng, tránh vừa thao tác vừa giới thiệu rất dễ sai.
	+ Bản đồ, lược đồ khi treo trên bảng cần đủ lớn để tất cả học sinh có thể quan sát được (trường hợp nhỏ phát về nhóm cho các em tự quan sát).
	+ Giáo viên thường xuyên thao tác trên bản đồ để giúp học sinh nhuần nhuyễn khi lên học cấp trung học cơ sở.
	- Đối với học sinh: muốn học sinh tiếp thu được kiến thức thông qua các lược đồ, biểu đồ, bản đồ thì người giáo viên phải hình thành cho được một số kĩ năng sau:
	+ Học sinh phải có kỹ năng định hình đựơc phương hướng trên lược đồ, bản đồ.
	+ Phải nắm được ký hiệu trên lược đồ, bản đồ đó.
	+ Phải biết đọc và hiểu các ký hiệu trên lược đồ, bản đồ.
	(Có hình minh họa kèm theo phụ lục- ảnh 2)
	1.3. Hướng dẫn học sinh khai thác kiến thức từ bản đồ, biểu đồ
	Ở mỗi bài học cụ thể biểu đồ, lược đồ có tác dụng khơi gợi kiến thức theo các mức độ khác nhau. Bởi vậy giáo viên phải hướng dẫn học sinh làm việc theo các mức độ từ dễ đến khó.
	1.3.1. Hướng dẫn học sinh chỉ đối tượng địa lí trên bản đồ, lược đồ
	Chỉ vị trí địa lí và giới hạn của nước Việt Nam, chỉ trên bản đồ, lược đồ ranh giới khí hậu giữa hai miền Nam, Bắc, chỉ được một số con sông chính, chỉ vùng biển, vùng phân bố các loại đất, các loại rừng, sự phân bố một số ngành công nghiệp ở nước ta.
	Giáo viên hướng dẫn học sinh quan sát kỹ lược đồ sau đó tìm đối tượng ở trên lược đồ. Ở mức độ này giáo viên cần cho học sinh đọc kỹ phần chú giải để nắm bắt được biểu tượng, kí hiệu trên từng lược đồ sau đó quan sát kỹ để chỉ ra đúng đối tượng mà gi...
	Ví dụ: Khi dạy bài 1: Việt Nam - đất nước chúng ta, giáo viên yêu cầu học sinh quan sát lược đồ trong sách giáo khoa và trên bảng hoặc máy chiếu thảo luận theo nhóm đôi để tìm, đọc tên và chỉ một số đảo và quần đảo ở nước ta.
	Giáo viên treo sẵn lược đồ Việt Nam trong khu vực Đông Nam Á trên bảng hoặc trên máy chiếu, sau đó cần hướng dẫn học sinh:
	- Tư thế khi thao tác trên lược đồ là hơi quay mặt xuống phía các bạn ngồi dưới. Có thể đứng bên trái hay bên phải tùy thuộc tay thuận của học sinh.
	- Sử dụng que chỉ khi thao tác với lược đồ.
	-  HS có thể giới thiệu: “Việt Nam có một số đảo và quần đảo như: đảo Cát Bà, đảo Bạch Long Vĩ, quần đảo Hoàng Sa, quần đảo Trường Sa, …”  sau đó thao tác trên lược đồ chỉ các đảo, quần đảo. Hoặc có thể làm ngược lại tức là thao tác trước giới thiệu...
	1.3.2. Hướng dẫn học sinh dựa vào lược đồ, bản đồ để nhận biết được sự phân bố, nêu được vị trí giới hạn của một số đối tượng địa lí
	Ở mức độ này đòi hỏi học sinh phải quan sát ở rộng hơn, kiến thức địa lí phải nhiều hơn. Muốn học sinh nhận biết đúng giáo viên cần cho học sinh nêu lại cách xác định phương hướng trên bản đồ, lược đồ.
	Ví dụ: Khi dạy bài 1: Việt Nam - đất nước chúng ta. Vì đây là bài đầu tiên nên tôi cho học sinh nhớ lại các phương hướng trên lược đó như: bắc trên, nam dưới, tây bên tay trái, đông bên phải. Khi học sinh định hướng được rồi mới yêu cầu học sinh chỉ ...
	1.3.3. Hướng dẫn học sinh xác định trên bản đồ, lược đồ các đối tượng địa lí
	Giáo viên yêu cầu học sinh đọc phần chú giải để có biểu tượng địa lí cần tìm trên bản đồ.
	Ví dụ: Xác định trên các bản đồ các tuyến đường giao thông, các sân bay quốc tế, các cảng biển lớn hay các trung tâm thương mại, trung tâm du lịch lớn ở nước ta, ... Ở phần này tôi hướng dẫn học sinh xác định vị trí như sau: Hà Nội hướng mắt lên phía...
	1.3.4. Hướng dẫn học sinh dựa vào bản đồ, lược đồ nêu được đặc điểm chính của đối tượng
	Mức độ cao nhất ở phần này đòi hỏi học sinh phải biết khái quát các kiến thức về vị trí, đặc điểm của từng đối tượng.
	Ví dụ: Bài 2: Địa hình và khoáng sản. Giáo viên yêu cầu học sinh nhìn vào lược đồ địa hình Việt Nam trong sách giáo khoa và cả trên bảng (giáo viên treo lược đồ địa hình Việt Nam trên bảng hoặc chiếu trên máy chiếu) thảo luận theo nhóm 2 để chỉ vùng ...
	- Thực hành chỉ trên sách và nêu nhận xét trong nhóm.
	- Yêu cầu đại diện nhóm lên bảng chỉ trên lược đồ (dùng que chỉ khoanh tròn vào từng vùng trên bản đồ) và nêu nhận xét.
	Qua việc tổ chức như vậy học sinh đã tìm ra được các vùng núi và vùng đồng bằng đồng thời nêu được: Nước ta diện tích đồi núi gấp nhiều lần diện tích đồng bằng.
	2. Biện pháp 2: Khai thác triệt để ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học
	2.1. Vai trò của giáo án điện tử
	Ngày nay khi công nghệ thông tin ngày càng phát triển thì việc ứng dụng nó vào tất cả các ngành nghề các lĩnh vực khác nhau là một điều tất yếu. Trong lĩnh vực giáo dục, những năm gần đây có nhiều nơi đã đưa công nghệ thông tin vào giảng dạy và học t...
	2.2. Những ưu thế, tác dụng to lớn của giáo án điện tử
	a) Hệ thống bản đồ, lược đồ được sử dụng ở hầu hết các bài địa lí lớp 5 mà thư viện không thể đáp ứng đầy đủ được. Hơn nữa, với bản đồ trên máy, giáo viên có thể dùng hiệu ứng để làm nổi bật địa danh mình muốn nhắc đến hoặc tạo liên kết để khi kích ch...
	Ví dụ 1: Bài 5: Vùng biển nước ta (Có minh họa kèm theo tại phụ lục - ảnh 3)
	Ví dụ 2: Bài 4: Sông ngòi (Có minh họa kèm theo tại phụ lục - ảnh 4)
	Hoặc với bài 14: Giao thông vận tải, hiệu ứng sẽ giúp học sinh nhìn thấy đường sắt Bắc Nam và quốc lộ 1A chạy từ đâu đến đâu, đi qua những tỉnh nào mà ở bản đồ giấy không làm được điều này.
	(Có minh họa kèm theo tại phụ lục - ảnh 5)
	b) Các sơ đồ động
	Ví dụ 1: Bài 4: Sông ngòi (Có minh họa kèm theo tại phụ lục- ảnh 6)
	Ví dụ 2: Bài 5: Vùng biển nước ta (Có minh họa kèm theo tại phụ lục- ảnh 7)
	c) Biểu đồ
	Ví dụ: Bài 14: Giao thông vận tải (Có minh họa kèm theo tại phụ lục- ảnh 8)
	d) Hình ảnh phong phú
	Ví dụ 1: Bài 5: Vùng biển nước ta (Có minh họa kèm theo tại phụ lục- ảnh 9)
	Ví dụ 2: Bài 4: Sông ngòi       (Có minh họa kèm theo tại phụ lục- ảnh 10)
	e) Dùng Violet để thiết kế các bài ôn tập như bài 7, bài 16, bài 22, bài 29:
	(Có minh họa kèm theo tại phụ lục- ảnh 11)
	Nếu với thao tác treo tranh, bảng thống kê, xem đoạn tư liệu thì giáo viên mất tương đối nhiều thao tác và thời gian. Còn với giáo án điện tử, người giáo viên chỉ việc kích chuột. Nhưng điều muốn nói ở đây là hiệu quả của quá trình phát hiện kiến thứ...
	2.3. Những lưu ý khi dùng giáo án điện tử
	- Không phải bài nào cũng dùng được giáo án điện tử.
	- Trong quá trình dạy không nên lạm dụng công nghệ thông tin mà rời xa bảng đen phấn trắng.
	- Không để học sinh học tiếp cận với máy tính quá lâu, gây sự nhàm chán trong việc chú ý của các em.
	- Khi thiết kế giáo án điện tử phải có tính khoa học, xác thực rõ ràng về nội dung, không lạm dụng nhiều hiệu ứng, âm thanh, tiếng động.
	2.4. Sử dụng các phầm mềm hỗ trợ ôn tập trực tuyến
	Trong mấy năm học vừa qua, do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid – 19 diễn ra phức tạp nên học sinh cả nước đã được tiếp cận với việc học trực tuyến. Do đó, học sinh cũng được hình thành kĩ năng học trực tuyến tốt hơn.
	Đối với một giờ học trên lớp, trong không gian lớp học, cô và trò được trao đổi trực tiếp, các hoạt động dạy và học diễn ra nhịp nhàng nhưng đôi khi vẫn không tránh khỏi sự nhàm chán và thời gian có hạn. Vì vậy, giáo viên cần thay đổi linh hoạt các h...
	(Có minh họa kèm theo tại phụ lục- ảnh 12+13)
	3. Biện pháp 3: Tổ chức trò chơi học tập
	(Có minh họa kèm theo tại phụ lục- ảnh 14)
	Trò chơi học tập là một trong những phương pháp dạy học được sử dụng ở tất cả các môn học, được tổ chức ở bất cứ phần nào của nội dung bài học.Với mục đích làm thay đổi hình thức học tập, làm không khí trong lớp học được thoải mái dễ chịu h...
	Trò chơi thứ nhất: Chiếc hộp bí mật
	(dùng cho các bài ôn tập)
	a) Mục tiêu
	- Giúp học sinh củng cố, hệ thống kiến thức có trong các bài học.
	b) Chuẩn bị
	- Bốn chiếc hộp có màu sắc khác nhau.
	- Các bộ câu hỏi về kiến thức, nội dung các phần thưởng để sẵn trong hộp.
	c) Cách tiến hành
	- Giáo viên gọi lần lượt từng em lên lựa chọn chiếc hộp và bốc thăm câu hỏi và trả lời trước lớp.
	- Trả lời đúng sẽ được chọn quà và chỉ định một bạn khác.
	- Trả lời sai sẽ không được nhận quà.
	d) Ví dụ: Bài 7: Ôn tập
	* Một số câu hỏi tôi chuẩn bị như sau:
	- Chỉ và đọc tên ít nhất hai đảo hoặc  quần đảo của nước ta trên lược đồ.
	- Con sông nào tạo nên đồng bằng phì nhiêu ở Nam bộ?
	- Dãy núi nào được ví như  trục xương sống của đất nước?
	- Đặc điểm chính của địa hình nước ta?
	- Đất phe - ra - lít tập trung ở vùng nào?
	- Vì sao các con sông miền Trung lại ngắn và dốc?...
	* Một số phần thưởng cho trò chơi:
	- Phần thưởng là một trong những đồ dùng học tập như: chiếc bút chì, cục tẩy, tệp nhãn vở, chiếc thước kẻ...
	- Phần thưởng là lời khen, lời động viên của cô giáo hoặc thực hiện một yêu cầu ngộ nghĩnh, chẳng hạn:
	+ Bạn thuộc bài xứng đáng nhận được một tràng pháo tay của cả lớp .
	+ Bạn thật vinh hạnh khi được bắt tay với lớp trưởng.
	Trò chơi thứ hai : Đối mặt
	(Dùng cho bài 12: Công nghiệp)
	a) Mục tiêu (1)
	Học sinh nhớ được tên các sản phẩm của các ngành công nghiệp nước ta.
	b) Chuẩn bị (1)
	- Bộ câu hỏi về tên của các ngành công nghiệp.
	- Một bông hoa giấy màu đỏ làm chiếc thẻ cho tổ trọng tài.
	c) Tiến hành
	- Mỗi tổ cử đại diện một học sinh tham gia chơi. Lớp cử 4 bạn làm trọng tài.
	- Khi giáo viên đưa ra lần lượt các câu hỏi, đại diện các tổ trả lời theo hình thức vòng tròn trong vòng 5 giây/câu hỏi, nếu bạn nào trả lời sai hoặc sau 5 giây chưa có câu trả lời thì sẽ bị loại khỏi vòng chơi. Bạn nào có mặt ở vòng cuối cùng sẽ là...
	Trò chơi thứ ba: Tập làm hướng dẫn viên du lịch
	(Dùng cho bài dạy 15: Thương mại và du lịch)
	a) Mục đích
	- Học sinh được củng cố kiến thức về địa điểm, vị trí một số nét tiêu biểu của một địa danh có sự phát triển hoạt động thương mại hoặc du lịch.
	- Phát huy tính sáng tạo, rèn kỹ năng nói và trình bày của học sinh.
	b) Chuẩn bị (2)
	Một số bức ảnh về một số địa danh như : Hà Nội, Huế, vịnh Hạ Long, di tích lịch sử đền Gióng, biển Nha Trang, làng nghề truyền thống Bát Tràn
	c) Cách chơi
	- Gọi 2 đến 3 em theo tinh thần xung phong.
	-  Học sinh lựa chọn bức ảnh mình yêu thích, giới thiệu về tên, địa chỉ và vài nét tiêu biểu của khu du lịch hoặc trung tâm thương mại đó.
	- Lớp bình chọn một bạn là người: “Hướng dẫn viên du lịch giỏi” theo tiêu chí: duyên dáng, giới thiệu hấp dẫn.
	Trò chơi thứ tư: Tập làm “Hoa tiêu”
	(dùng cho bài 14: Giao thông vận tải)
	a) Mục đích (1)
	- Giúp học sinh củg cố các kiến thức về các loại hình giao thong.
	- Nhớ một số địa danh của  nước ta trên bản đồ.
	- Rèn kỹ năng tổng hợp kiến thức.
	b) Chuẩn bị (3)
	- Lược đồ giao thông
	- Que chỉ.
	c) Cách tiến hành (1)
	- Gọi 2 đến 3 học sinh theo tinh thần xung phong
	- Học sinh ở dưới lớp đóng vai là khách du lịch, khi khách du lịch hỏi về cách đi đến các điểm du lịch, người chỉ đường lúc này phải kết hợp lời chỉ dẫn  với việc chỉ đường trên lược đồ sao cho khớp.
	- Cách tính điểm:
	+ Hoa tiêu chỉ đủ, đúng tất cả các phương án được 10 điểm.
	+ Chỉ thiếu một phương án trừ 3 điểm .
	+ Hoa tiêu nào được nhiều điểm thì sẽ chiên thắng.
	d) Ví dụ
	- Khi khách du lịch là người đang sống ở Thành phố Hồ Chí Minh muốn ra Hà Nội thăm lăng Bác thì sẽ đi như thế nào?
	- Hoa tiêu phải nêu được đầy đủ các phương án như sau:
	+ Đi bằng ô tô.
	+ Đi bằng máy bay.
	+ Đi theo đường thuỷ.
	4. Biện pháp 4: Lồng ghép giáo dục bảo vệ môi trường
	(Có minh họa tại phụ lục- ảnh 15)
	Môi trường tự nhiên là một phần thiên nhiên bao la mà trong đó xã hội loài người tồn tại, có mối quan hệ qua lại và chụi sự tác động của xã hội. Môi trường hiện nay đang bị thay đổi từng ngày từng giờ bởi vậy bảo vệ môi trường là trách nhiệm của mọi...
	Ở bậc Tiểu học, việc giáo dục học sinh bảo vệ môi trường thông qua môn học Tự nhiên xã hội nói chung và môn Địa lí nói riêng là quan trọng và vô cùng thiết thực. Với phân môn Địa lí phải chú ý giáo dục môi trường cho học sinh nhiều hơn vì đặc trưng ...
	Ví dụ: Trò chơi "Phá rừng".
	- Học sinh để tất cả tờ giấy báo cũ cạnh nhau trên mặt đất, sau đó đứng vào trên tờ báo đó (mỗi học sinh đứng trên 1 tờ báo).
	- Tất cả chạy ra ngoài và chạy vòng quanh địa điểm có giấy báo.
	- Khi giáo viên ra hiệu thì tất cả nhanh chóng nhảy vào vị trí có giấy báo (1 tờ giấy chỉ chứa 1 người).
	- Sau đó ra ngoài chạy tiếp, giáo viên cất đi một số tờ giấy báo và vỗ tay cho tất cả nhảy vào lại. Lúc này sẽ có một số người không có chỗ đứng, phải đứng ra ngoài vòng.
	- Cứ tiếp tục như vậy, có nhiều học sinh bị loại ra khỏi vòng.
	* Học sinh nhận xét, giải thích:
	- Các tờ giấy báo bị mất dần tượng trưng cho hình ảnh của việc đất rừng bị khai thác, xâm lấn, chiếm đoạt.
	- Những người bị loại ra khỏi vòng tượng trưng cho cây cối bị chặt, đốn.
	* Giáo dục: Không nên khai thác rừng bừa bãi.
	5. Kết quả sau khi áp dụng giải pháp sáng kiến tại đơn vị:
	Từ thực tế giảng dạy, kết hợp với những biện pháp trên, tôi vui mừng khi thấy hiệu quả giờ học Địa lí của lớp tôi ngày càng có sự chuyển biến rõ rệt. Nếu đầu năm học, các em ngại hay lo lắng khi đến giờ học hoặc lúng túng không biết chỉ bản đồ, lược ...
	Đặc biệt hơn là giờ học Địa lí tại lớp 5A4 đã sôi nổi hơn, các em hào hứng làm việc, tích cực tham gia vào các hoạt động học tập, chủ động tìm tòi kiến thức. Học sinh thích tham gia các trò chơi trên bản đồ, lược đồ, đặc biệt thích trình ...
	Người giáo viên tìm ra biện pháp tối ưu, vận dụng các biện pháp phù hợp đồng thời linh hoạt trong các bước của một giờ dạy. Phải sáng tạo trong khai thác vốn sống của học sinh, kích thích sự tò mò, ham hiểu biết để học sinh tìm hiểu những điều bí ẩn,...
	IV. Hiệu quả của sáng kiến:
	1. Hiệu quả về khoa học: (1)
	- Sáng kiến này chỉ ra được những giải pháp mới, áp dụng vào thực tiễn giảng dạy. (1)
	- Sáng kiến đã đáp ứng được về những yêu cầu ứng dụng CNTT, khoa học công nghệ trong quá trình giảng dạy và mang lại hiệu quả nhất định. (1)
	- Nâng cao chất lượng dạy học với bản đồ, lược đồ, khắc phục được những hạn chế đã nêu trong đề tài. (1)
	2. Hiệu quả kinh tế
	Hiệu quả kinh tế của sáng kiến rất khó để định lượng, tuy nhiên có thể chỉ ra một số lợi ích về kinh tế như: (1)
	- Giảm thiểu việc mua đồ dùng dạy học như lược đồ, bản đồ, tranh ảnh minh họa cho từng bài. (1)
	- Giao bài qua những phần mềm làm bài tập củng cố, giảm chi phí cho việc mua các gói bài tập mất phí. (1)
	- Nâng cao được hiệu suất làm việc của giáo viên, giúp học sinh hứng thú với môn học và nghiên cứu khoa học, tránh lãng phí thời gian. (1)
	3. Hiệu quả xã hội :
	1. Kết luận
	Trên đây là một số biện pháp dạy học môn Địa lí nhằm phát huy tính tích cực của học sinh trong học tập Địa lí phần địa lí Việt Nam mà tôi đã tiến hành áp dụng, và đã đạt một số kết quả đáng khích lệ. Từ đó, tôi rút ra bài học như sau:
	- Để bài dạy đạt hiệu quả cao người giáo viên phải tâm huyết với nghề luôn chuẩn bị chu đáo kế hoạch bài dạy, tìm tòi, sáng tạo, linh hoạt trong việc sử dụng các phương pháp và tổ chức các hình thức dạy học tốt nhất nhằm phát huy tính tích cực chủ đ...
	- Giáo viên cần xây dựng nội dung bài học bằng cách xây dựng các tình huống có vấn đề,... từ đó học sinh tìm cách giải quyết để tìm ra kiến thức. Cũng từ đây hình thành thói quen chủ động tiếp cận, phát hiện kiến thức cho học sinh (1)
	- Giáo viên cần phải luôn động viên, khuyến khích, tạo điều kiện cho học sinh được tiếp cận kiến thức từ nhiều nguồn như: trong sách vở, trang thiết bị đồ dùng dạy học, thực tế cuộc sống,... trong dạy học môn Địa lí. (1)
	- Học sinh phải có sự tìm hiểu và chuẩn bị bài trước ở nhà một cách kĩ càng, để các em tiếp thu bài tốt không bị thụ động.
	- Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin vào việc giảng dạy môn Địa lí.
	- Phối kết hợp chặt chẽ giữa các gia đình, gia đình, xã hội để động viên, giáo dục, nâng cao tính tích cực chủ động tron học tập của học sinh nói chung và trong dạy học môn Địa lí phần đía lí Việt Nam nói riêng cho các em. (1)
	Trên đây là một vài kinh nghiệm nhỏ của tôi trong việc phát huy tính tích cực của học sinh trong dạy học môn Địa lí. Việc phát huy tính tích cực của học sinh trong các tiết học nói chung và trong tiết Địa lí nói riêng cần cho học sinh phải được kết h...
	2. Khuyến nghị
	Qua quá trình giảng dạy và tìm hiểu, tôi thấy rằng: để dạy học môn Địa lí 5 ở bậc Tiểu học theo hướng đổi mới đạt hiệu quả cao cần có một số điều kiện nhất định. Tôi xin có một số khuyến nghị sau:
	2.1. Đối với giáo viên
	- Tích cực tham khảo và tích luỹ các kiến thức về địa lí.
	- Nghiên cứu thật kĩ chương trình sách giáo khoa, nâng cao chất lượng sinh hoạt tổ nhóm chuyên môn để nâng cao hiệu quả giờ dạy.
	- Tăng cường nghiên cứu để làm đồ dùng dạy học, tích cực tích luỹ những kinh nghiệm về phương pháp, chịu khó học hỏi kinh nghiệm về ứng dụng công nghệ thông tin.
	2.2. Đối với nhà trường
	- Cần trang bị thêm các loại sách tham khảo, tư liệu, các thông tin về phương pháp giảng dạy ở trong và ngoài nước để giúp giáo viên tiếp cận kịp thời với các phương pháp giáo dục tiên tiến nhất để đạt hiệu quả cao nhất.
	- Quan tâm tới việc đổi mới cơ sở vật chất, tăng cường thêm các thiết bị dạy học hiện đại nhằm phục vụ cho giảng dạy có hiệu quả.
	- Giới thiệu các tư liệu hoặc các nguồn tư liệu để phục vụ cho việc thiết kế giáo án điện tử của các bộ môn.
	- Thường xuyên nghiên cứu và chỉ đạo về đổi mới phương pháp dạy học theo hướng phát huy tính tích cực của học sinh.
	Tôi xin cam đoan đây là sáng kiến kinh nghiệm của mình viết, không sao chép nội dung của người khác.
	Hà Nội, ngày 8 tháng 5 năm 2024
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